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của chỉ may sau quá

trình may và giặt công

nghiệp

Nguyễn Minh Tuấn

 Đồng tác giả

Tạp chí KH &

CN các

trường đại

học kỹ thuật

08/08/2020 0868-3980

50

Vận dụng phương pháp

“nêu gương” của Chủ

tịch Hồ Chí Minh vào

giáo dục Đại học ở Việt

Nam hiện nay

Hà Thị Dáng Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hà Thị Dáng

Hương

Tạp chí Giáo

dục và xã hội
10/08/2020 ISSN 1859 -3917

51

Microstructure and

Electrical Properties of

Low-temperature

Solution-processed Sol-

gel KNN Thin Films

Vũ Thu Hiền, Nguyễn

Thị Minh Phương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Thu Hiền

VNU Journal

of Science:

Mathematics

– Physics

10/08/2020 2515

52

Hydrothermal Synthesis

of CuO Nanoplates For

Gas Sensor

Ha Thi Nha, Dang Thi

Thanh Le*, Chu Manh

Hung, Pham van Tong

 Đồng tác giả

Journal of

Science and

Technology

11/08/2020 2354-1083

6



53

ẢNH HƯỞNG CỦA

GIAO THOA NGÔN

NGỮ TRONG GIẢNG

DẠY KỸ NĂNG NÓI

TIẾNG PHÁP ĐỐI VỚI

SINH VIÊN KHỐI KỸ

SƯ CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI

Nguyễn Thị Kim Dung,

Trịnh Thị Nguyệt Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Kim

Dung

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
15/08/2020 1859 - 3917

54

Open innovation in

Enterprises: Conceptual,

practical issues and

policy implications for

Vietnam

Nguyen Thi Thanh Dan,

Nguyen Trung Hanh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Thanh Dần

Vietnam's

Socio-

Economic

Development

15/08/2020 0868-359X

55

Lựa chọn tiêu chí đánh

giá năng lực sư phạm

cho sinh viên chuyên

ngành karate ngành

huấn luyện thể thao

trường Đại học Thể dục

Thể thao Bắc Ninh

Đào Tiến Dân

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Tiến Dân

Khoa học

Thể thao
16/08/2020 ISSN 1859-4417

56
Tối ưu hoá tham số cho

hệ quang ngòi nổ laser

Nguyễn Đức Thi,

Nguyễn Trường Sơn,

Trần Hoài Linh,

TrầnXuânTình

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiêncứu

Khoa học và

Công nghệ

Quân Sự

17/08/2020 1859-1043

57

Nghiên cứu giải pháp

mã hóa chống nhiễu cho

ngòi nổ laser của tên lửa

phòng không

Nguyễn Đức Thi,

Nguyễn Trường Sơn,

Trần Hoài Linh, Trần

Xuân Tình, Trần Thuỷ

Văn

 Đồng tác giả

Tạp chí

KH&CN Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

18/08/2020 1859-3585

58

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT

ĐỘ SỢI DỌC VÀ QUÁ

TRÌNH GIẶT ĐẾN ĐỘ

ĐÀN HỒI CỦA VẢI

DENIM CÓ SỢI NGANG

BỌC LÕI CHUN

Giần Thị Thu Hường;

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Giần Thị Thu

Hường

Tạp chí khoa

học công

nghệ-

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

18/08/2020P-ISSN 1859-3585/ E-ISSN 2615-9619

59

Efficient Metaheuristic

Algorithms for the Multi-

stripe Travelling

Salesman Problem

Ban Hà Bằng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ban Hà Bằng

Tạp chí Tin

Học và Điều

Khiển Học

18/08/2020 1813-9663

60

Ảnh hưởng của hoạt

động marketing kỹ thuật

số đến niềm tin thương

hiệu và trung thành

thương hiệu: Nghiên cứu

tại Công ty TNHH Du lịch

Vntrip OTA

Phạm Nguyệt Anh;

Nguyễn Tiến Dũng

 Đồng tác giả

Tạp chí Công 

thương
19/08/2020 0866-7756

61

NGHIÊN CỨU CHẾ

TAO ĐÈN LED TÍCH

ĐIỆN KẾT HỢP PIN

MẶT TRỜI ỨNG DỤNG

CHO VÙNG SÂU VÀ

BIỂN ĐẢO

Đoàn Quang Trung, Mai

Hữu Thuấn, Nguyễn Thị

Hồng Phượng

 Đồng tác giả

Khoa học và

Công nghệ
19/08/2020 0866-7896
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62

Voltage control of grid-

connected PV system

facing voltage sags

Lê Đức Tùng, Lê Thị

Minh Châu

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Đức Tùng

Tạp chí

KHCN các

trường ĐH

kỹ thuật

20/08/2020 2354-1083

63

Lãnh đạo số - Nhân tố

thúc đẩy chuyển đổi số

doanh nghiệp trong nền

kinh tế tri thức

Phạm Minh Hoàng,

Phạm Thị Thanh Hồng,

Nguyễn Thị Nguyệt

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

kinh tế

20/08/2020 0866-7489

64

Xác định các thông số

điều khiển chuyển làn ô

tô con trên đường cao

tốc

Nguyễn Trọng Hoan

 Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Trọng

Hoan

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
20/08/2020 2615 - 9910

65

Hướng Đi của Ngành

Năng Lượng Việt Nam

trong Bối Cảnh Ứng Phó

với Biến Đổi Khí Hậu

Nguyễn Linh Đan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Linh Đan

Tạp chí Kinh

tế và Phát

triển

20/08/2020 1859-0020

66

Chế tạo vật liệu hạt nano

Cu2O bằng phương

pháp hóa học ướt đi từ

các tiền chất “xanh”

CuSO4.5H2O và

Na2SO3 và khảo sát các

đặc tính của vật liệu

Nguyễn Thị Tuyết Mai,

Tạ Ngọc Dũng, Huỳnh

Đăng Chính, Lưu Thị

Lan Anh

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Tuyết Mai 1

Tác giả liên hệ: Tạ Ngọc

Dũng

Tạp chí Công 

nghiệp hóa

chất

20/08/2020 0866-7004

67

Tối ưu hoá sinh tổng

hợp

polysaccharopeptides

trong quá trình lên men

chìm của nấm Vân chi

Trametes versicolor

Trần Thị Hương, Lê Thị

Mỹ Huyền, Tô Kim Anh,

Phạm Tuấn Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Tuấn Anh

Khoa học và

Công nghệ
20/08/2020 086607756

68

So sánh thành phần hóa

học và hoạt tính sinh học

cuả tinh dầu vỏ Quế

(Cinnamomum Cassia

Nees ex Blume) thu thập

tại ba địa phương khác

nhau ở VIệt Nam

Nguyễn Văn Thông,

Trịnh Bích Hảo

Tác giả chính: Nguyễn

Văn Thông

Tạp chí hoá

học và ứng

dụng

20/08/2020 1859-4069

69

The Effect of Residual

La on Crystal Structure

and Magnetic Properties

of

Compounds

Vuong Van Hiep, Do Thi

Kim Anh, Ngac An Bang,

Sai Cong Doanh,

Nguyen Duy Thien,

Huynh Dang Chinh,

Pham Duc Hanh

 Đồng tác giả

VNU Journal

of Science:

Mathematics

– Physics

21/08/2020 2588-1124

70

NGHIÊN CỨU SỬ

DỤNG BỘ LỌC ĐỂ

LOẠI TRỪ SỰ CỐ

CỘNG HƯỞNG DƯỚI

ĐỒNG BỘ, ÁP DỤNG

CHO LƯỚI ĐIỆN IEEE

FIRST BENCHMARK

Lê Đức Tùng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Đức Tùng

TẠP CHÍ

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ - ĐẠI

HỌC ĐÀ

NẴNG

23/08/2020 1859-1531
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71

Chemical constituents of

Peltophorum

pterocarpum stems

Ba Thi Cham, Nguyen

Thi Thuy Linh, Nguyen

Thi Hoang Anh, Tran

Duc Quan, Nguyen

Thanh Tam, Dao Duc

Thien, Le Thi Hong

Nhung, Tran Van Sung,

Ninh The Son,

Domenico V. Delfino, Vu

Dinh Hoang, Trinh Thi

Thuy

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Chemistry

26/08/2020 2572-8288

72

Comparing sustainable

methods for synthesis of

natural benzaldehyde

from trans-

cinnamaldehyde:

Experimental analysis

Nguyen Trung Dung,

Cao Hong Ha, Xuan-Mi

Meyer, Michel Meyer,

Jean-Francois Blanco,

Patrick Cognet

Tác giả chính: Nguyễn

Trung Dũng

Vietnam

Journal of

Chemistry

26/08/2020 2572-8288

73

A study on the effect of

fan operating conditions

on the performance of

an experimental air-

cooled chiller

PHAN Thi Thu Huong;

HOANG Mai Hong; Lai

Ngoc Anh

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Việt

Nam

28/08/2020 2615-9759

74

Lubrication trend of

spindle's high speed cnc

machine tools

Vinh-Hai Nguyen, Giang-

Nam Le, Chi-Cong

Nguyen

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
30/08/2020 2615-9910

75

Nghiên cứu khảo sát

ảnh hưởng của chất giặt

tẩy đến tính chất cơ lý

của vải dệt kim 101

single dệt từ sợi CVC

Chu Diệu Hương, Đào

Thị Chinh Thuỳ, Lưu Thị

Tho

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Chu Diệu Hương

Tạp chí Khoa

học & Công

nghệ Trường

ĐH Công

nghiệp Hà

Nội

30/08/2020 2615-9619

76

Khảo sát giảng viên và

sinh viên về thiết kế hoạt

động biên dịch

Bùi Thị Kim Phượng

Tác giả chính: Bùi Thị

Kim Phượng

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
30/08/2020 1859-3917

77

Xác định ngưỡng thâm

nhập cho dự án điện mặt

trời áp mái theo các

vùng khí hậu Việt Nam

Trần Văn Bình, Nguyễn

Hoàng Lan

Tác giả chính: Trần Văn

Bình

Tạp chí Công 

thương
30/08/2020 ISSN: 0866-7756

78

Phương pháp thiết kế hệ

thống đo lường và kiểm

soát nhiệt ở trục chính

đứng cao tốc

Lê Giang Nam, Nguyễn

Thành Đô, Nguyễn Vĩnh

Hải

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Giang Nam

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
30/08/2020 2615-9910
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79

Nghiên cứu ảnh hưởng

của hỗn hợp nhiên liệu

2,5 dimethylfuran - xăng

tới các tính năng kinh tế,

kỹ thuật của động cơ

(Study the effect of 2,5

dimethylfuran - gasoline

blend to economic and

technical features of

internal combustion

engine)

Khổng Vũ Quảng,

Nguyễn Duy Tiến, Đinh

Xuân Thành, Đái Trinh

Quý, Nguyễn Thế Trực,

Lê Đăng Duy

Tác giả chính: Khổng

Vũ Quảng

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Duy Tiến

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

Đại học công

nghiệp Hà

Nội

30/08/2020 ISSN 1859-3585

80

GIẢI PHÁP NÂNG CAO

HIỆU SUẤT ĐẨY VÀ

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

CHO ĐỘI TÀU HÀNG

NỘI ĐỊA VIỆT NAM

BẰNG HỆ THỐNG

CHÂN VỊT ĐIỆN

Lê Thị Thái

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Thị Thái

Tạp chí Khoa

học Công

nghệ Giao

thông vận tải

TPHCM

30/08/2020 1859-4263

81

Thiết kế, chế tạo nút

cảm biến có khả năng

tùy biến phục vụ nghiên

cứu, phát triển nền tảng

mô phỏng mạng cảm

biến

Hà Văn Phương, Phạm

Thị Ngọc Yến, Lê Minh

Hoàng, Đào Trung Kiên,

Nguyễn Thanh Hường

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

Đại học

Công nghiệp

Hà Nội

31/08/2020 1859-3585

82

STUDY OF THE

IMPACT OF THE USE

OF A MIXED

INOCULUM ON THE

METHANE YIELD IN

ANAEROBIC

DIGESTION PROCESS

Đinh Quang Hưng, Đỗ

Trọng Mùi, Damien

Lagar, Mai Thị Linh,

Hoàng Thị Linh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đinh Quang

Hưng

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ.

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

31/08/20201859-3585/2615-9619

83

SIZING OPTIMIZATION

OF A

PHOTOVOLTAIC/BATTE

RY SYSTEM BASED

ON ANALYSIS OF THE

ANNUAL TOTAL

SOLAR RADIATION IN

THE NORTH OF

VIETNAM

Nguyễn Thị Hoài Thu

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Hoài Thu

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Đại học

Thái Nguyên

31/08/2020 1859-2171

84

Tổng quan phương pháp

xác định hệ số phát thải

các chất ô nhiễm không

khí từ hoạt động đốt hở

rơm rạ

Phạm Thị Hồng

Phương, Nghiêm Trung

Dũng, Phạm Thị Mai

Thảo

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ (Đại

học Thái

Nguyên)

31/08/2020 1859-2171

85

Thiết kế điều khiển mờ

cho hệ nâng từ dựa trên

mô hình mờ Tagaki-

Sugeno

Nguyễn Thị Việt Hương,

Vũ Thị Thúy Nga

 Đồng tác giả

Tạp chí

nghiên cứu

khoa học và

công nghệ

quân sự

31/08/2020 1859-1043

10



86

Nghiên cứu chế tạo kết

cấu tổng hợp từ gỗ

Balsa và vật liệu

Composite cho máy bay

không người lái

Nguyễn Việt Anh, Đinh

Tấn Hưng

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
31/08/2020 2615-9910

87

Mã hóa dữ liệu bằng

sóng điện từ sử dụng

cấu trúc và vật liệu có

khả năng in được

Lê Công Cường, Đào

Trung Kiên, Nguyễn

Thanh Hường, Phạm Thị

Ngọc Yến

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Công Cường

Tạp chí

KHCN ĐH

BKHN

01/09/2020 2354-1083

88

XÁC ĐỊNH BỀ DÀY VẬT

LIỆU BẰNG PHƯƠNG

PHÁP TRUYỀN QUA

CỦA HẠT BETA

Mai Đình Thủy, Bùi Ngọc

Hà

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Mai Đình Thủy

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ - Đại

học Bách

Khoa Hà Nội

01/09/2020 2354-1083

89

An ninh tài chính tại Việt

Nam trong điều kiện hội

nhập quốc tế

Bùi Thanh Nga

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Thanh Nga

Tạp chí khoa

học Trường

Đại học mở

Hà Nội

01/09/2020 ISSN 0866-8051

90

Phân tích biến động hóa

đơn tiền điện của hộ gia

đình trong biểu giá tiền

điên bậc thang đề xuất

Trần Văn Bình

 Đồng tác giả

Tạp chí Công 

Thương
02/09/2020 0866-7756

91

Nhận dạng sự cố trên

lưới điện phân phối dựa

trên trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Quốc Minh, Lê

Thị Minh Châu

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Quốc

Minh

TẠP CHÍ

ĐIỆN TỬ

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ - ĐẠI

HỌC ĐÀ

NẴNG

03/09/2020 1859-1531

92

Thực trạng công tác

Giáo dục Thể chất và

nhu cầu tham gia tập

luyện ngoại khóa môn

cầu lông của Sinh viên

Trường Đại học Bách

khoa Hà nội

Đào Tiến Dân

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Tiến Dân

Tạp chí của

Trung ương

hội khuyến

học Việt Nam

04/09/2020ISSN 1859-2694, 04-09-2020

93

Exploring Teachers’ and

Students’ Perceptions of

and Attitudes Towards

the use of Blogs for

English Writing Skills at

a Vietnamese University

Nguyễn Thanh Mai, Đạt

Bảo

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thanh

Mai

VNU Journal

of Science:

Education

Research

04/09/2020 2588-1159

94

Nhận diện các yếu tố

ảnh hưởng đến sức

khỏe từ hoạt động sản

xuất xi măng

Văn Diệu Anh, Võ Thị Lệ

Hà, Đoàn Thị Thái Yên,

Hoàng Thị Thu Hương,

Nguyễn Thu Trang

Tác giả chính: Văn Diệu

Anh

Môi trường 06/09/2020 2615-9597
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95

Tổng hợp bộ truyền

bánh răng không tròn ăn

khớp ngoài biên dạng

cycloid

Nguyễn Hồng Thái1* ,

Nguyễn Thành Trung

,Lưu Xuân Nghĩa 1 ,

Nguyễn Thùy Dương1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hồng

Thái

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ

08/09/2020 ISSN 2354 - 1083

96

Sử dụng Sơ đồ Tư duy

nhằm nâng cao vốn từ

vựng cho sinh viên khối

Kỹ thuật, trường Đại học

Bách khoa Hà nội

Vũ Lan Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Lan Hương

Giáo dục và

xã hội
08/09/2020 1859 - 3917

97
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 Đồng tác giả

Tự động hóa

ngày nay
01/10/2020 1859-0551

144

THIẾT KẾ CẤU TRÚC

GHÉP NỐI QUANG

DẠNG VUỐT THON TỪ

POLYMER CHO MẠCH

TÍCH HỢP QUANG

Ngô Sỹ Dũng (1),

Nguyễn Thanh Phương

(1), Phạm Phương Nam

(2), Tống Quang Công

(2), Trần Quốc Tiến (2)

 Đồng tác giả

Tạp chí khoa

học ĐH Vinh
02/10/2020 1859-2228

145

Ứng dụng SERVQUAL

trong quản lý chất lượng

dịch vụ cho các doanh

nghiệp du lịch Việt Nam

Trần Sĩ Lâm, Trần Thị

Bích Ngọc, Đào Thanh

Bình, Đào Trung Kiên

 Đồng tác giả

Kinh tế và

Dự báo
05/10/2020 0866-7120

146

NGHIÊN CỨU TỔ

CHỨC, TÍNH CHẤT ĂN

MÒN CỦA HỢP KIM

NHÔM TƯƠNG

ĐƯƠNG MÁC B95 SAU

HÓA GIÀ MỘT CẤP T6

Ngô Minh Tiến, Nguyễn

Thị Vân Thanh, Phạm

Tuấn Anh, Đinh Văn

Long, Nguyễn Nhật Huy,

Phùng Thị Tố Hằng

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

KH&CN quân

sự

05/10/2020 1859-1043

17



147

Nghiên cứu kết hợp giải

thuật TABU SEARCH,

GA và Cân bằng NASH

áp dụng giải bài toán tối

ưu đa mục tiêu trong bài

toán phân bổ nguồn lực

cho dự án phần mềm

Vũ Thành Trung,

Nguyễn Doãn Cường,

Huỳnh Quyết Thắng

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

KH&CN quân

sự, Số Đặc

san Hội thảo

Quốc gia

FEE, 10 –

2020, ISSN

1859 – 1043,

trang 463-

477, ngày

xuất bản

online

5/10/2020

05/10/2020 ISSN 1859 – 1043

148

Tính toán hiệu quả của

hệ thống xử lý khí thải

sau cửa thải cho động

cơ diesel xe tải nhẹ bằng

phần mềm AVL Boost

Trần Quang Vinh,

Nguyễn Mạnh Dũng,

Phạm Minh Tuấn

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt

Nam, tháng

10/2020

05/10/2020 2515-9910

149

Thực nghiệm đánh giá

ảnh hưởng của thời

điểm phun đến các chỉ

tiêu kinh tế và phát thải

của động cơ RCCI khi

sử dụng nhiên liệu diesel

và E25

Nguyễn Tuấn Thành,

Phạm Minh Tuấn, Trần

Anh Trung, Bùi Nhật Huy

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
05/10/2020 2515-9910

150

Tối ưu hóa điều kiện

trích ly hàm lượng tổng

Phenolic và Flavonoid từ

cây giảo cổ lam

(Gynostemma

Pentaphyllum)

Nguyễn Tân Thành,

Trần Thế Tài, Nguyễn

Đức Trung, Phan Xuân

Diện, Trương Chiến

Thắng, Trần Thị Anh Thơ

 Đồng tác giả

Tạp chí Y

học Việt Nam
06/10/2020 1859-1868

151

Fabrication and

Characterization of

CoFe2O4/CoFe2/SiO2

Nanocomposite Particles

Tran thi Viet Nga

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Việt Nga

vnu journal of

science:

mathematics- 

 Physics

06/10/2020 2615-9341

152

Sensorless Speed

Control of

PMSM–Magnetic

Bearing Using High-Gain

Observer

Manh Tung Ngo, Quang

Dang Pham, Quang Dich

Nguyen, Duc Dinh

Nguyen, Tung Lam

Nguyen

 Đồng tác giả

Measurement

, Control, and

Automation

07/10/2020 1859-0551

153

CHARACTERIZATION

OF

TETRAGENOCOCCUS

HALOPHILUS FROM

VIETNAMESE FISH

SAUCE

Le Thanh Ha, Nguyen

Nam Trinh, Le Thi My

Chau, Nguyen Thi Minh

Tu

Tác giả chính: Lê Thanh

Hà

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thị Minh Tú

Tạp chí khoa

học và công

nghệ

08/10/2020 2525-2518.
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Studying effect of

temperature on to

formation and red congo

absorption ability of

cupper oxide

Nguyen Thi Lan, Nguyen

Thi Tuyet Mai, Pham

Van Thang, Huynh Dang

Chinh, Ta Ngoc Dung,

Luu Thi Lan Anh

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Lan

Tác giả liên hệ: Lưu Thị

Lan Anh

Vietnam

Journal of

catalysis and

adsorption

10/10/2020 0866-7411

155

Đào tạo từ xa: kinh

nghiệm thực tiễn trong

giảng dạy tiếng pháp tại

trường Đại học Bách

khoa Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh

Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Thanh Hương

Giáo dục và

Xã hội
10/10/2020 1859-3917

156

Nghiên cứu chế tạo

màng điện phân polyme

dẫn ion trên cơ sở cao

su tự nhiên

Trinh Thi Hang, Phan

Trung Nghia, Lê Cao

Chien, Seiichi Kawahara

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

và Phát triển

vật liệu xây

dựng

10/10/2020 1859-/381

157

Nghiên cứu hiệu suất

hộp số phân nhánh công

suất trên máy kéo nông

nghiệp bằng thực nghiệm

Trịnh Minh Hoàng, Phạm

Duy Súy, Hàn Trung

Dũng, Bùi Hải Triều

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Minh Hoàng

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
11/10/2020 ISSN 0866-7056

158

Đánh giá ảnh hưởng của

một số thông số kết cấu

đến quá trình tăng áp

suất bầu phanh trong hệ

thống phanh dẫn động

khí nén trên xe tải

Nguyễn Tiến Dũng,

Nguyễn Hữu Thắng,

Trương Văn Thuận, Hà

Văn Hiếu, Trịnh Minh

Hoàng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Tiến

Dũng

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
11/10/2020 ISSN 0866-7056

159

The study on the effect

of hydrothermal

temperature on the

structure and

characteristics of olivine

LiCoPO4 cathode

materials

Nguyễn Thị Tuyết Mai,

Đặng Thị Minh Huệ,

Phạm Thị Thúy, Lê Thị

Thu Thảo, Đặng Huy

Hoàng, Hoàng Ngọc

Tuấn, Trịnh Việt Dũng,

Huỳnh Đăng Chính

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Tuyết Mai 1

Tác giả liên hệ: Huỳnh

Đăng Chính

Tạp chí Xúc

tác và Hấp

phụ Việt Nam

12/10/2020 0866-7411

160

Một số giải pháp cài đặt

đơn giản cho thuật toán

điều khiển tối ưu thích

nghi.

nguyễn doan phước,

trịnh hoàng minh,

nguyễn hoài nam

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Doãn

Phước

Tạp chí

Nghiên cứu

Khoa học và

Công nghệ

Quân sự.

13/10/2020 1859-1043
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NGHIÊN CỨU LÝ

THUYẾT SỰ PHÂN

HỦY CỦA CHẤT MÀU

(3,6- DIPHENYL-2,5-

DIHYDROPYRROLO[3,4

-C]PYRROLE-1,4-

DIONE) BẰNG

PHƯƠNG PHÁP PHIẾM

HÀM MẬT ĐỘ

Nguyễn Trọng Nghĩa*,

Nguyễn Hồng Dương,

Nguyễn Thị Minh Huệ,

Trần Thành Đô, Cao

Hồng Hà

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Trọng

Nghĩa

Journal of

Military

Science and

Technology

13/10/2020 1859-1043

162

Nghiên cứu và đánh giá

ảnh hưởng của cấu trúc

ống thu hồi nhiệt khí thải

đến hiệu quả tận dụng

nhiệt trong hệ thống

chưng cất nước ngọt từ

nước biển

Khổng Vũ Quảng,

Nguyễn Duy Tiến, Vũ

Minh Diễn, Nguyễn Thế

Trực, Lê Mạnh Tới, Lê

Đăng Duy, Hồ Văn Đàm

Tác giả chính: Khổng

Vũ Quảng

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Duy Tiến, Khổng Vũ

Quảng

Tạp chí Khoa

học công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

15/10/2020 2354-1083

163

Ảnh hưởng của một số

thông số chế độ cắt đến

độ chính xác kích thước

khi phay bề mặt cầu trên

máy phay CNC 3 trục cầu

Bùi Ngọc Tuyên, Trần

Thị Yên

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Ngọc Tuyên

Tạp chí Khoa

học và công

nghệ -

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà nội

15/10/2020P-ISSN1859, E-ISSN2615-9619

164

Điều chế QPSK và

16PSK phân cực kép

trong kênh truyền quang

có và không có tín hiệu

hỗn loạn

Vũ Anh Đào, Trần Thị

Thanh Thủy, Nguyễn

Xuân Quyền

 Đồng tác giả

Tạp chí khoa

học công

nghệ thông

tin và truyền

thông

15/10/2020 2525-2224

165

Ảnh hưởng của axit

boric và Li+/Al3+ lên độ

phát quang của kẽm

silicat kích hoạt bởi

mangan tổng hợp theo

phương pháp phản ứng

pha rắn

Nguyễn Thị Thanh,

Nguyễn Trọng Nghĩa,

Phan Thị Uyên Nhung,

Lê xuân Thành

 Đồng tác giả

Tạp chí hóa

học
15/10/2020 0866-7144

166

Chế tạo màng nano ZnO

bằng phương pháp sol-

gel định hướng ứng

dụng cho phản ứng phân 

hủy chất màu hữu cơ

Vũ Viết Doanh, Lê Minh

Kiệt, Lê Hải Đăng, Trịnh

Quang Thông

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
15/10/20200866-7144/2572-8588

167

Đánh giá các thông số

kỹ thuật và phát thải của

động cơ diesel chuyển

đổi từ hệ thống nhiên

liệu cơ khí thông thường

sang hệ thống nhiên liệu

Common rail hình thành

hỗn hợp kiểu RCCI

Trần Anh Trung, Nguyễn

Duy Tiến, Nguyễn Thế

Trực, Nguyễn Tuấn

Thành, Đinh Xuân

Thành, Bùi Nhật Huy

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

Đại Học

Công Nghiệp

Hà Nội

15/10/2020 2615-9619

168

NGHIÊN CỨU MÔ

PHỎNG VA CHẠM Ô

TÔ ĐIỆN BẰNG PHẦN

MỀM HYPERWORKS

Trần Thanh Tùng,

Nguyễn Tiến Hoàng

Tác giả chính: Trần

Thanh Tùng

Tạp chí cơ

khí việt nam
15/10/2020 2615-9910
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NGHIÊN CỨU CHẾ

TẠO VẬT LIỆU

COPPER FERRITE

BIẾN TÍNH VỚI

PORPHYRIN ỨNG

DỤNG LÀM XÚC TÁC

QUANG CHO XỬ LÝ

PHẨM MÀU MB TRONG

NƯỚC

Trần Văn Chinh1,

Nguyễn Tuấn Anh2,3,

Nguyễn Thị Hoài

Phương1, Mai Hữu

Thuấn,5 Trần Văn

Khanh,1 Đinh Thế

Dũng,1 Nguyễn Thị

Hồng Phượng,4 Trần

Đại Lâm,3 Lã Đức

Dương1,*

 Đồng tác giả

Tạp chí xúc

tác và hấp

phụ Việt Nam

15/10/2020 ISSN 0866-7411

170

Nghiên cứu ảnh hưởng

của việc sấy nóng bộ

xúc tác khí thải xe máy

đến hiệu quả xử lý khí

thải trong giai đoạn khởi

động lạnh và chạy ấm

máy

Nguyễn Kim Kỳ, Hoàng

Đình Long

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
15/10/2020 ISSN 2615-9910

171

Mối tương quan giữa

căng thẳng trong học tập

và mức độ lo âu, trầm

cảm, stress của sinh

viên Trường Đại học

Bách khoa Hà Nội

Hoàng Thị Quỳnh Lan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Thị

Quỳnh Lan

Tâm lý học 15/10/2020 ISSN 1859 - 0098

172

Nghiên cứu thực nghiệm

ảnh hưởng của luân hồi

khí thải và bổ sung khí

hydro tới đặc tính làm

việc và phát thải của

động cơ diesel

Trịnh Xuân Phong,

Hoàng Đình Long

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
15/10/2020 ISSN 2615-9910

173
Nghiên cứu kiểm bền

khung ô tô điện cỡ nhỏ

Nguyễn Minh Tiến, Trần

Thanh Tùng

 Đồng tác giả

Tạp chí cơ

khí việt nam
15/10/2020 2615-9910

174

Thiết kế ngược gián tiếp

và gia công cặp trục vít

máy nén khí

Phạm Văn Sơn, Hoàng

Long, Nguyễn Thu

Hương, Trần Hoàng

Anh, Nguyễn Thị Thu

Nga, Phạm Tuấn Anh,

Nguyễn Đức Huy

Tác giả chính: Phạm

Văn Sơn

Tác giả liên hệ: Hoàng

Long

Tạp chí cơ

khí Việt Nam

số 6-2020

15/10/2020 ISSN 2615-9910

175

ĐỀ XUẤT THUẬT TOÁN

PHÂN LOẠI VĂN BẢN

TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG

MẠNG LSTM VÀ

WORD2VEC

Nguyễn Thị Minh Ánh,

Nguyễn Hữu Phát

 Đồng tác giả

Nghiên cứu

khoa học và

công nghệ

quân sự

15/10/2020 1859-1043

176
Phát triển ngành da giày

trong giai đoạn hiện nay

Phạm ngọc duy

Tác giả chính: Phạm

Ngọc Duy

Kinh tế và dự

báo
19/10/2020 0866-7120

177

Xây dựng thuật toán xác

định tốc độ thay đổi cự ly

giữa tên lửa với mục tiêu

Nguyễn Đức Thi,

Nguyễn Trường Sơn,

Trần Hoài Linh,

TrầnXuânTình

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

KH&CN

Quân Sự

19/10/2020 1859-1043
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Chemical composition of

pyrolysis oil through

thermal decomposition

of sugarcane biomass

Huynh Van Nam, Dinh

Quoc Viet, Truong

Thanh Tam, Van Dinh

Son Tho

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Chemistry

21/10/2020Online ISSN: 2572-8288 Print ISSN: 2525-2321

179

Study on furfural

conversion into

aromatics over

Zn/HZSM‐5 and

Fe/HZSM‐5 catalysts

Huynh Van Nam,

Truong Thanh Tam,

Van Dinh Son Tho

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Chemistry

22/10/2020 2572-8288

180

Exploring post-structural

perspectives on

language, culture,

identity and implications

for English language

teaching and educational

research

Nguyễn Thị Hải Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Hải

Anh

Tạp chí Khoa

học Ngoại

ngữ Quân sự

25/10/2020 2525-2232

181

Dạy học trực tuyến cho

sinh viên: nghiên cứu

trường hợp sinh viẻn Đại

học Bách khoa Hà Nội

1

Tác giả chính: Đinh

Thanh Xuân

Tạp chí Giáo

dục
28/10/2020 2354-0753

182

ACTIVE ANTENNA

UNIT -5G HEATSINK

CALCULATION AND

EXPERIMENT

EVALUATION

Bui Minh Dinh, Nguyen

Chi Cong

 Đồng tác giả

THERMAL

ENERGY
30/10/2020 ISSN 0836-3336

183

Nghiên cứu sử dụng tro

đáy nhà máy nhiệt điện

làm vật liệu trong bê

tông nhẹ cốt sợi

Nguyễn Thị Hồng

Phượng, Mai Hữu Thuấn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Hồng Phượng

Tạp chí

nghiên cứu

và phát triển

vật liệu xây

dựng

30/10/2020 ISSN 1859 - 381X

184

NGHIÊN CỨU CÔNG

THỨC VECTOR

CƯỜNG ĐỘ TỪ

TRƯỜNG ĐỂ TÍNH

TOÁN SỰ PHÂN BỐ

CỦA TỪ THÔNG TẢN

VÀ DÒNG ĐIỆN

FOUCAULT TRONG

BÀI TOÁN ĐIỆN ĐỘNG

BẰNG PHƯƠNG PHÁP

PHẦN TỬ HỮU HẠN

Đặng Quốc Vương,

Nguyễn Đức Quang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đặng Quốc

Vương

TẠP CHÍ

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ

NĂNG

LƯỢNG -

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC

ĐIỆN LỰC

30/10/2020 1859 - 4557

185

Nghiên cứu thực trạng

và đề xuất giải pháp cải

thiện tính năng kinh tế,

kỹ thuật và phát thải cho

động cơ diesel sử dụng

trong máy nông nghiệp

có dải công suất từ

8÷19kW

Khổng Vũ Quảng,

Nguyễn Duy Tiến, Phạm

Minh Tuấn, Lê Anh

Tuấn, Phạm Hữu Tuyến,

Nguyễn Thế Trực, Lê Trí

Hùng, Nguyễn Tuấn

Thành

Tác giả chính: Khổng

Vũ Quảng

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Duy Tiến

Tạp Chí Cơ

khí Việt Nam
30/10/2020 2615-9910

22
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Nghiên cứu xác định thời

điểm mất ổn định lật

ngang của xe khách

Tạ Tuấn Hưng, Nguyễn

Quang Anh, Võ Văn

Hường, Dương Ngọc

Khánh

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
30/10/2020 2615-9910

187

Giải pháp điều khiển

robot công nghiệp 6 bậc

tự do

Trần Thị Thanh Hải,

Trần Bảo Khánh

Tác giả chính: Trần Thị

Thanh Hải

Tạp chí Cơ

khí Việt nam
30/10/2020 ISSN 2615-9910

188

Nghiên cứu giảm phát

thải động cơ diesel 1 xy

lanh sử dụng trong máy

nông nghiệp do Việt

Nam sản xuất

Khổng Vũ Quảng,

Nguyễn Mạnh Phú,

Nguyễn Duy Tiến,

Nguyễn Phú Hùng, Vũ

Văn Dân, Lê Đăng Duy,

Lã Thành Công

Tác giả chính: Khổng

Vũ Quảng

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Duy Tiến

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
30/10/2020 2615-9910

189

Nghiên cứu quá trình

dập khối chính xác trong

khuôn kín chi tiết đầu

khớp nối bằng mô phỏng

số

Nguyen Quang Thang;

Le Trung Kien; Dinh Van

Duy; Phan Thi Ha Linh

 Đồng tác giả

Tạp chí cơ

khí Việt Nam
30/10/2020 ISSN 2615 - 9910

190

Chiến tranh giá dầu mỏ

quốc tế và các tác động

tới Việt nam

Bùi Xuân Hồi

Tác giả chính: Bùi Xuân

Hồi

Tạp chí

Nghiên cứu

Kinh tế

30/10/2020 0866/7489

191

3D FINITE ELEMENT

SIMULATION AND

EXPERIMENTAL

VALIDATION OF EDDY

CURRENT

DISPLACEMENT

SENSOR

Hoàng Sĩ Hồng, Nguyễn

Văn Tiến, Cung Thành

Long, Nguyễn Văn Đưa

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Sĩ Hồng

Tạp chí

nghiên cứu

khoa học và

công nghệ

quân sự

31/10/2020 1859-1043

192

Effect of mesh on CFD

aerodynamic

performances of a

container ship

Ngo Van He, Le Thi Thai

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ngô Văn Hệ

Vietnam

Journal of

Marine

Science and

Technology

31/10/2020 1859-3097

193

Application of

Convolution Neural

Network in Design and

Fabrication of Robots for

Transporting Goods in

Factories

Nguyễn Hoàng Dũng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hoàng

Dũng

Journal of

Science and

Technology -

Technical

Universities

01/11/2020 2354 - 1083

194

A New Landmark

Detection Approach for

Slam Algorithm Applied

in Mobile Robot

Xuan-Ha Nguyen, Van-

Huy Nguyen, Thanh-

Tung Ngo

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Xuân Hạ

Journal of

Science &

Technology

TECHNICAL

UNIVERSITIE

S

01/11/2020 2354-1083

195

Multiple Plane Fitting

Algorithm to Evaluated

the Accuracy of 3D Point

Cloud Using Structured

Light Measurement

Nguyen Thi Kim Cuc*,

Nguyen Van Vinh, Cao

Xuan Binh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Kim

Cúc

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ

01/11/2020 2354-1083

23



196

A Visualization Solution

of The Stress State of

Connecting-rod Big End

in the Experimental

Device for Lubricating

Condition of the

Connecting-rod Big End

Bearing

Trần Thị Thanh Hải, Lê

Anh Dung, Đỗ Tiến Đạt

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Thanh

Hải

Tạp chí Khoa

học & Công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

01/11/2020 ISSN 2354-1083

197

A Simple Microstrip to

Waveguide Transition

for mm-Wave 5G Base

Station Antenna

Minh Thuy Le

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Minh Thùy

Journal of

Military

Science and

Technology

01/11/2020 1859-1043

198

Nghiên cứu đánh giá

ảnh hưởng của hàm

lượng xơ dệt đến tính

chất của vật liệu polyme

compozit nền cao su

acrylonitril butadien

Lê Thúy Hằng, Đoàn

Anh Vũ, Nguyễn Phạm

Duy Linh

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
01/11/2020 0866-7144

199

Ảnh hưởng của chất mở

rộng mao quản đến cấu

trúc vật liệu mao quản

trung binh trật tự

Nguyễn Quang Thắng,

Nguyễn Thị Phương,

Chu Thị Hải Nam, Tô

Văn Thiệp, Nguyễn

Hồng Liên

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
01/11/2020 0866-7144

200

Giải pháp khuyến khích

thái độ tích cực đối với

khởi nghiệp nhằm nâng

cao ý định khởi nghiệp

của sinh viên khối ngành

kỹ thuật

Đoàn Thị Thu Trang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đoàn Thị Thu

Trang

Kính tế và

Dự báo
01/11/2020 ISSN: 0866-7120

201
语境与越南本科生初级汉
语口语技能训练初探

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Thị Thanh

Vân

Tạp chí Khoa

học Ngoại

ngữ Quân sự

01/11/2020 2525-2232

202

Preparation and

characterization of

vinyltriethoxysilane

grafted natural

rubber/epoxidized

natural rubber blend

Nghiêm Thị Thương,

Trần Đức Chiến, Nguyễn

Phạm Duy Linh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nghiêm Thị

Thương

Tạp chí hóa

học
01/11/2020 0866-7144

203

An Efficient ACO+RVND

for Solving the Resource-

Constrained

Deliveryman Problem

Ban Hà Bằng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ban Hà Bằng

J. Research

and

Development

on

Information

and

Communicati

on

Technology

03/11/2020 1859-3534

204

Nghiên cứu đặc điểm

than, nước và hiệu suất

chuyển hoá than thành

khí của vi sinh vật bản

địa để ứng dụng công

nghệ MeCoM tại bể than

sông Hồng

Hoàng Lan, Phùng Thị

Thuỷ, Phạm Thị Mai

Phương, Nguyễn Đức

Dũng, Tô Kim Anh,

Nguyễn Lan Hương,

Đồng Văn Giáp, Hoàng

Văn Long, Phan Đức Lễ,

Lê Quốc Hùng

 Đồng tác giả

Tạp chí Địa

chất
04/11/2020 0866 - 7381

24



205
Vật liệu truyền nhiệt âm:

Lý thuyết và ứng dụng

Nguyễn Đức Trung, Cao

Xuân Bắc, Lại Quang

Linh, Nguyễn Đình Nam,

Nguyễn Đức Nam, Lê

Tiến Dương, Dương

Quang Hà

Tác giả chính: Nguyễn

Đức Trung

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ

05/11/2020 1859-3585

206

Nghiên cứu ảnh hưởng

của độ mịn tro đáy nhiệt

điện Nhơn Trạch và bột

đá vôi đến cường độ của

đá xi măng

Nguyễn Thị Hồng

Phượng, Vũ Hoàng

Tùng, Mai Hữu Thuấn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Hồng Phượng

Tạp chí

Nghiên cứu

và phát triển

Vật liệu xây

dựng

08/11/2020 ISSN 1859 - 381X

207

Size distribution and

contribution of particles

from open rice straw

burning to the

atmosphere in Hanoi.

Pham Chau Thuy,

Hoang Anh Le, Le Huu

Tuyen, Nghiem Trung

Dung

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

10/11/2020 2525-2518.

208

Finding dense

components in large-

scale networks using

randomized binary

search tree

Trinh Anh Phuc*, Pham

Dang Hai, Phan Thi

Thuy Dung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Anh Phúc

Journal of

Science and

Technology

12/11/2020 2354-1083

209

Effect of Operating

Conditions on the

Ceramic Particles Drying

Process by Superheated

Steam in the Packed

Bed Dryer

Thi Thu Hang Tran, Kieu

Hiep Le, Thi Thu Huong

Tran

Tác giả chính: Trần Thị

Thu Hằng

Tác giả liên hệ: Lê Kiều

Hiệp

journal of

Science and

Technology

12/11/2020 2354 - 1083

210

Research on Hanoi

women’s demand for

sun protective clothing

Ngô Thị Quỳnh Chi

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ngô Thị Quỳnh

Chi

Journal of

Science &

Technology

12/11/2020 2354 - 1083

211

Residual Stress and

Deformation of Butt-

Welded Joint of Low

Carbon Steel to

Stainless Steel

Nguyen Tien Duong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Tiến

Dương

Journal of

Science &

Technology –

Technical

universities

13/11/2020 ISSN 2354-1083

212

Numerical Modelization

the Oil film pressure of a

Hydrodynamic Tilting-

Pad Thrust Bearing

Le Anh Dung, Tran Thi

Thanh Hai

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học & Công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

15/11/2020 ISSN 2354-1083

213

Study on printing

wastewater treatment by

decomposition reaction

H2O2 catalyzed of

complex between ion

Ni2+ and citric acid

Trần Thượng Quảng,

Nguyễn Trọng Nghĩa,

Nguyễn Ngọc Tuệ,

Nguyễn Đức Trung,

Nghiêm Thị Thương

Tác giả chính: Nguyễn

Ngọc Tuệ

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Đức Trung, Nguyễn

Ngọc Tuệ

Vietnam

Journal of

Catalysis and

Adsorption

15/11/2020 0866-7411

25



214

Combination impact of

pH and temperature on

the toxicity of lead on

zooplankton in the

context of global warming

Pham Thi Hong, Le Thi

Thu Ha, Nguyen Thi Thu

Hien, Nguyen Thuy

Chung, Nguyen Quang

Hung, Nguyen Chi

Cuong, Hoang Thi Thu

Huong

 Đồng tác giả

VIETNAM

JOURNAL

OF

SCIENCE

AND

TECHNOLO

GY

15/11/2020 0866-708X

215

Fatigue Life Estimation

of Elevator Car Frame

with Double Floor by

Stress Time History

Simulation

Trịnh Đồng Tính,

Nguyễn Hồng Thái

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Đồng Tính

Tạp chí Khoa

học & Công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

18/11/2020 ISBN 2354-1083

216

Developing a Smart

Device for Measuring

and Monitoring Ammonia

Concentration

BUI Dang Thanh, PHAM

Van Truong, NGUYEN

Huy Phuong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Đăng Thảnh

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ

18/11/2020 2354-1083

217

Chế tạo đầu đo nhấp

nháy CsI(Tl) ghép nối

quang đi ốt ghi đo bức

xạ gamma

Phạm Đình Khang, Đinh

Tiến Hùng , Đinh Kim

Chiến , Cao Văn Hiệp ,

Nguyễn Xuân Hải ,

Nguyễn Ngọc Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Đình

Khang

Khoa học và

công nghệ

Việt Nam

18/11/2020 1859-4794

218

Ảnh hưởng của nhiệt độ

và thời gian phát vi sóng

đến động học quá trình

sấy nghệ bằng bơm

nhiệt kết hợp vi sóng

Nguyễn Đức Nam,

Phạm Văn Tùy, Nguyễn

Đặng Bình Thành,

Nguyễn Việt Dũng

 Đồng tác giả

Tạp chí khoa

học và công

nghệ Trường

Đại học

Công nghiệp

Hà Nội

18/11/20201859-3585/2615-9619

219

A Dual-Polarized

Wideband Element

Antenna for Base Station

Application

Thi Lan Tran, Van Lam

Phi, Toan Dao, Duc Nhat

Nguyen, Dinh Hai Truyen 

Hoang, Minh Thuy Le

 Đồng tác giả

2020

International

Conference

on Advanced

Technologies

for

Communicati

ons

18/11/2020 978-1-7281-8065-6

220

Non-enzymatic glucose

sensor based on CuO

nanoplates

Chu Thi Xuan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Chu Thị Xuân

Journal of

science and

technology-

Technique

universities

18/11/2020 2354-1083

221

Determination of

Bending Failure Load of

Hat-Type Folded

Composite Plate Using

Finite Element Method

Bui Van Binh, Tran Ich

Thinh, Tran Minh Tu

 Đồng tác giả

Tạp chí 20/11/2020 2354-1083

222

khảo sát khả năng truy

xuất nguồn gốc sản

phẩm chè trên thị trường

Hà nội dựa trên nhãn

sản phẩm

6

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thảo

TẠP CHÍ

DINH

DƯỠNG VÀ

THỰC PHẨM

20/11/2020 1859-0381
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223

Ứng dụng sơ đồ tư duy

trong giảng dạy từ vựng

và kiểm tra đánh giá

tiếng Anh đối với sinh

viên khối Kỹ thuật -

Implementing mindmap

in teaching vocabulary

and English asessment

for technical students at

HUST

Vũ Lan Hương, Nguyễn

Thị Hải Hà

Tác giả chính: Vũ Lan

Hương

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thị Hải Hà

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
22/11/2020 1859 - 3817

224

Một số giải pháp nhằm

phát triển Đồng bằng

sông Cửu Long trước

tình trạng biến đổi khí

hậu như hiện nay

NGUYỄN THỊ HUYỀN

 Đồng tác giả

CÔNG

THƯƠNG
26/11/2020 ISSN: 0866 - 7756

225

Nghiên cứu chất liệu vải

Đũi Nam Cao Thái Bình

và Ứng dụng thiết kế bộ

sưu tập thời trang nữ

Xuân Hè 2021

Dương Thị Kim Đức,

Trần Thị Hồng Anh

Tác giả chính: Dương

Thị Kim Đức

Tạp chí Công 

thương
26/11/2020 ISSN: 0866-7756

226

NGHIÊN CỨU BIẾN

TÍNH DÂY NANO SnO2

BẰNG PHƯƠNG PHÁP

NHỎ PHỦ VỚI DUNG

DỊCH Cu(NO3)2 ĐỂ CẢI

THIỆN TÍNH CHẤT

NHẠY KHÍ H2S

Phùng Thị Hồng Vân1*,

Nguyễn Văn Toán2 , Vũ

Ngọc Phan3

 Đồng tác giả

TNU Journal

of Science

and

Technology

27/11/2020 2734-9098

227

End-of-Life vehicles

management and initial

estimation of the

material flow from ELV in

Viet Nam

1. Duc-Quang Nguyen,

Tien-Thanh Nguyen,

Tien-Cuong Vu, Trong-

Duong Nguyen, Hoang-

Hiep Pham, Trung-Hai

Huynh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Đức

Quảng

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

27/11/2020 2525-2518

228

A study on combination

of biochar and activated

sludge for removing

ammonium from low C/N

ratio wastewater

Ngoc-Thuy Vu, Khac-

Uan Do

Tác giả chính: Vũ Ngọc

Thủy

 Tác giả liên hệ: Đỗ Khắc 

Uẩn

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

28/11/2020 2525-2518

229

Data Encoding

Improvement and Size

Reduction of Chipless

RFID Tag Using

Shortcircuit Line Effect

and Angle-based Divided

Loops

Nguyen Thanh Huong,

Tran Duc Quang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thanh

Hường

Tạp chí

KHCN ĐH

BKHN

30/11/2020 2354-1083

230

Cluster-based Routing

Approach in Hierarchical

Wireless Sensor

Networks toward Energy

Efficiency using Genetic

Algorithm

Nguyen Thanh Huong,

Dao Dang Toan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thanh

Hường

Tạp chí

KHCN ĐH

BKHN

30/11/2020 2354-1083
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231

Hydrodynamic and

Dynamic Analysis to

Determine the

Longitudinal

Hydrodynamic

Coefficients of an

Autonomous Underwater

Vehicle

Le Quang, Phan Anh

Tuan, Pham Thi Thanh

Huong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Quang

Journal of

Science and

Technology,

Tecnical

Universities.

30/11/2020 2354-1083

232

Multi-Objective

Optimization Design of

Standard Industrial Motor

Trần Tuấn Vũ, Đặng Chí

Dũng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Tuấn Vũ

Journal of

Science and

Technology -

Technical

Universities

30/11/2020 2354-1083

233

Nghiên cứu khả năng

phát hiện tấn công tuyến

tính trong các hệ thống

điều khiển công nghiệp

bằng phương pháp

CUSUM

Nguyễn Đức Dương, Lê

Minh Thùy, Cung Thành

Long

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ

30/11/2020 2354-1083

234

Analyzing the Shape of

the Upper Part on the

Middle-Aged Male Body

in Ho Chi Minh City –

Vietnam

Nguyen Mau Tung, Tran

Thi Minh Kieu, Pham Thi

Thao, Pham The Bao

 Đồng tác giả

Journal of

Science &

Technology

30/11/2020 ISSN 2354-1083

235

Nghiên cứu động lực

học thiết bị thí nghiệm

gối cầu tải trọng 6.400

tấn

Phạm Đình Nam, Thái

Hà Phi, Trần Xuân Bộ,

Nguyễn Ngọc Hải

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Việt

Nam

30/11/2020 1859-4794

236

DRYING KINETICS AND 

EFFECTIVE MOISTURE

DIFFUSIVITY OF

VIETNAM TURMERIC

SLICES (CURCUMA

LONGA) IN A

COMBINED HEAT

PUMP-MICROWAVE

SYSTEM

Nguyễn Đức

Nam1,2*,Phạm Văn

Tùy2 , Nguyễn Đặng

Bình Thành2 , Nguyễn

Việt Dũng2

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

đại học Công

nghiệp Hà

Nội

30/11/2020 1859-3585

237

An Investigation into ELT

Teachers' Awareness of

Spoken Grammar at a

University in Vietnam

Nguyễn Hạnh Đào;

Nguyễn Phương Linh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hạnh

Đào

Language

and Life
30/11/2020 0868-3409

238

USING DIFFERENT

TURBULENT VISCOUS

MODELS TO

INVESTIGATE

HYDRODYNAMIC

PERFORMANCE OF A

DUCTED PROPELLER

Nguyen Chi Cong,

Luong Ngoc Loi, Ngo

Van He

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Đại học

Thái Nguyên

30/11/20201859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562

239

XÂY DỰNG HÀM NGỮ

NGHĨA HOÁ VÀ GIẢI

NGHĨA ÁP DỤNG CHO

PHƯƠNG PHÁP SUY

DIỄN DỰA TRÊN ĐẠI

SỐ GIA TỬ

Trần Đình Khang,

Nguyễn Tiến Duy, Đỗ Lê

Quang

Tác giả chính: Trần

Đình Khang

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Đại học

Thái Nguyên

30/11/20201859-2171, 2734-9098
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Dạy- học trực tuyến qua

Teams cho sinh viên

năm thứ nhất tại Viện

Ngoại ngữ, Trường Đại

học Bách Khoa Hà Nội -

Advantages and

challenges of teaching

online via Microsoft

Teams to freshmen at

SOFL, HUST

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phùng Thị Lan

Hương

Tạp chí giáo

dục và xã hội
30/11/2020 1859-3917

241

Chế tạo lớp mạ

composite Ni/SiC,

Ni/CBN bằng phương

pháp điện hóa ứng dụng

cho sản xuất đá mài:

thiết kế đồ gá và nghiên

cứu quy trình

Trương Hoành Sơn , Lê

Thị Khuyên , Trần Đình

Sơn , Đặng Việt Anh

Dũng , Lê Thị Thu Hằng

, Đặng Trung Dũng

Tác giả chính: Trương

Hoành Sơn

Tác giả liên hệ: Đặng

Trung Dũng

Vietnam

Journal of

Chemistry

30/11/2020 0866-7144

242

Ảnh hưởng của điều

kiện làm việc đến đặc

trưng siêu tụ của vật liệu

cacbon xốp MESO có

trật tự

Lê Thị Thu Hằng1 ,

Hoàng Thị Bích Thủy1 ,

Trần Thị Minh Nguyệt2 ,

Bùi Thị Thanh Huyền1,2*

Tác giả chính: Lê Thị

Thu Hằng

Vietnam

Journal of

Chemistry

2020, 58

(5E12)

30/11/2020 0866-7144

243

KHẢO SÁT TỪ

TRƯỜNG CỦA DÃY

NAM CHÂM KÉP SẮP

XẾP THEO CẤU TRÚC

HALBACH TRONG MÁY

PHÁT TUYẾN TÍNH SỬ

DỤNG TRONG THIẾT

BỊ CHUYỂN ĐỔI NĂNG

LƯỢNG SÓNG

Đỗ Huy Điệp, Nguyễn

Văn Đức, Nguyễn Xuân

Quỳnh, Đặng Thế Ba

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ trường

Đại học Thái

Nguyên

30/11/20201859-2171 / 2744-9098

244

Contact Angle of Sn-8Zn-

3Bi Lead-free Solder

Alloy on Copper

Substrate

Duong Ngoc Binh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Dương Ngọc

Bình

Khoa học &

Công nghệ
01/12/2020 2354-1083

245

Fuzzy adaptive controller

design for IPMSM with

system uncertainties and

disturbances considering

Nga Thi-Thuy Vu

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Thị Thúy Nga

TẠP CHÍ

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ

01/12/2020 2354 - 1083

246

Phân tích tác động của

độ mở miệng rãnh và

chiều dài nam châm đến

mô-men đập mạch ở

động cơ BLDC rotor

ngoài ứng dụng trong

quân sự

Nguyễn Việt Anh, Phùng

Anh Tuấn, Phạm Hùng

Phi, Nguyễn Mạnh Dũng

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

Khoa Học và

công nghệ

quân sự

01/12/2020 1859 - 1043

29
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Đánh giá khả năng

kháng khuẩn của hạt

nano bạc được tổng hợp

bằng phương pháp hóa

học xanh sử dụng dịch

chiết từ lá Huyết dụ

Võ Thị Lan Hương,

Nguyễn Ngọc Thắng

 Đồng tác giả

Tạp chí Công 

Thương
01/12/2020 0866-7756

248

Ảnh hưởng của nhiệt độ

đến cơ tính của thép

P22 chịu ứng suất kéo

không đổi

Nguyễn Thu Hiền,

Nguyễn Cao Sơn, Phùng

Thị Tố Hằng, Bùi Anh

Hòa

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học - Công

nghệ Kim loại

01/12/2020 1859-4344

249

Mục tiêu và định hướng

phát triển thị trường lao

động Việt Nam đến năm

2030

Nguyễn Thị Phương

Dung

 Đồng tác giả

Tạp chí Lao

động và Xã

hội

01/12/2020 ISSN 0866-7643

250

Nghiên cứu đo kích

thước phần ngực nữ

thanh niên ứng dụng

công nghệ quét 3D

Lưu Thị Hồng Nhung1,2,

Nguyễn Nhật Trinh1,

Nguyễn Thị Lệ3

 Đồng tác giả

Tạp chí khoa

học & Công

nghệ, trường

Đại học

Công nghiệp

Hà Nội

01/12/2020 ISSN 1859-3585

251

Study on the adsorption

of Rhodamine B on

MoS2/RGO composite

Phan Thi Thuy Trang,

Truong Thanh Tam, Vo

Vien, Nguyen Hong Lien

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Catalysis and

Adsorption

01/12/2020 0866-7411

252

Congo red dye removal

from aqueous solutions

by ZnO nanoparticles:

kinetic study

Nguyen Ngoc Thinh,

Nguyen Van Anh,

Nguyen Thi Anh Huong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Ngọc

Thịnh

Tạp chí phân

tích Hóa, Lý

và Sinh học

01/12/2020 0868-3224

253

Photocatalytic

degradation of

methylene blue dye by

zinc oxide nanoparticles

obtained from green

method

Nguyen Ngoc Thinh,

Nguyen Van Anh,

Nguyen Thi Anh Huong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Ngọc

Thịnh

Tạp chí phân

tích Hóa, Lý

và Sinh học

01/12/2020 0868-3224

254

A FORCE MEASURING

MICROSYSTEM BASES

ON

ELECTROTHERMAL V-

SHAPED ACTUATOR

Phạm Hồng Phúc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Hồng Phúc

Vietnam

Journal of

Mechanics

01/12/2020 0866-7136

255

Thiết kế và thực nghiệm

bộ biến đổi dc/dc hai

chiều CF-DAB công suất

2.5kw sử dụng van SIC

MOSFET

Đỗ Tuấn Anh, Vũ Hoàng

Phương, Nguyễn Mạnh

Linh, Nguyễn Quang Địch

 Đồng tác giả

Chuyên san

Đo lường,

Điều khiển

và Tự động

hóa

01/12/2020 1859-0551

256

Effect of arc current on

SiC fabrication from rice

husk ash and diatomite

in an electric arc

discharge furnace

Trinh Van Trung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Văn Trung

Vietnam

Journal of

Chemistry

01/12/2020 2572-8288
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ADAPTIVE FORCE/

POSITION CONTROL

FOR DUAL-ARM

SYSTEM BASED ON

NEURAL NETWORK

RADIAL BASIS

FUNCTION WITHOUT

USING A FORCE

SENSOR

Lưu Thị Huế, Nguyễn

Phạm Thục Anh, Dương

Minh Đức

 Đồng tác giả

THE

UNIVERSITY

OF DANANG-

JOURNAL

OF

SCIENCE

AND

TECHNOLO

GY

02/12/2020 1859-1531

258

BIOACTIVE SAPONINS

FROM PANAX

BIPINNATIFIDUS

SEEM. GROWING IN

VIETNAM

Nguyen Thi Hoang Anh,

Nguyen Huu Tung,

Pham Trung Hieu,Pham

Quang Duong, Le Dang

Quang , Vu Dinh Hoang

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

02/12/2020 2525-2518

259

Semi-automated design

of microstrip dual band

coaxial feed antenna

using differential

evolution algorithm for

WLAN applications

Nguyen Thanh Huong,

Nguyen Van Thang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thanh

Hường

Journal of

Military

Science and

Technology

02/12/2020 1859-1043

260

Modeling of distribution

transformers by a 3-D

numerical technique

Dang Quoc Vuong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đặng Quốc

Vương

Journal of

Military

Science and

Technology

02/12/2020 1859 - 1043

261

Nghiên cứu sử dụng AI

Chatbot và trò chơi số

trong dạy học

Nguyễn Thị Hoài Nam,

Ngô Tứ Thành

 Đồng tác giả

Thiết bị giáo

dục
02/12/2020 ISSN1859-0810

262

Lựa chọn nguyên liệu

thích hợp để thu nhận

gạo lứt nẩy mầm cho

sản xuất đồ uống dinh

dưỡng

Lưu Anh Văn, Nguyễn

Thanh Hằng, Nguyễn

Trường Giang, Đặng Thị

Hường

 Đồng tác giả

Tạp chí phân

tích Hóa, Lý

và Sinh học

02/12/2020 0868-3224

263

Study on the chemical

constituents and

antioxidant activity of

Hibiscus sabdariffa L.

calyx

Tran Thu Huong, Ha

Manh Tuan, Le Huyen

Tram, Nguyen Van

Thong, Nguyen Hoang

Minh, Tran Thi Minh,

Dinh Thi Thu Hien, Tran

Thuong Quang, Le Thi

Thuy, Nguyen Tuan Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thu Hương

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

03/12/2020 2525-2518

264

Nghiên cứu ảnh hưởng

của xử lý nhiệt đến hoạt

tính chống oxi hóa và

màu sắc của Puree cà rốt

Hoàng Quốc Tuấn,

Phạm Ngọc Hưng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Quốc

Tuấn

Tạp chí khoa

học và công

nghệ Trường

Đại học Kinh

tế- Kỹ thuật

công nghiệp

04/12/2020 0866-7896

265

Giải ngân vốn đầu tư

công: Thực trạng và giải

pháp

Trịnh Huy Hồng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Huy Hồng

Tạp chí Tài

chính
04/12/2020 2615-8973

31
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Những cách tiếp cận để

dạy đạo đức trong

chương trình Kĩ thuật:

Một nghiên cứu tổng

quan từ năm 2000 đến

nay

Nguyễn Thị Duyên, Phan

Thị Thanh Cảnh, Nguyễn

Văn Hạnh, Nguyễn Tiến

Long, Mai Đức Thắng,

Nguyễn Thành Long

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học Giáo dục

Việt Nam

05/12/2020 2615-8957

267

Ảnh hưởng của nhiệt

luyện đến tính chất của

hợp kim Cu3NiSi làm

điện cực hàn

Hoàng Văn Quân,

Nguyễn Minh Đạt, Lê

Việt Dũng, Dương Ngọc

Bình

 Đồng tác giả

Khoa học và

Công nghệ

Kim Loại

05/12/2020 1859-4344

268

ỨNG DỤNG AI

CHATBOT ĐỔI MỚI

PHƯƠNG PHÁP DẠY

HỌC

Nguyễn Minh Giám ,

Ngô Tứ Thành

 Đồng tác giả

Thiết bị giáo

dục
05/12/2020 ISSN 1859-0810

269

Một số đề xuất cho lựa

chọn mô hình kiểm định

chất lượng giáo dục đại

học tại Việt Nam

Lê Huy Tùng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Huy Tùng

Tạp chí Khoa

học giáo dục

Việt Nam

05/12/2020 ISSN 2615-8957

270

Ảnh hưởng của môi

trường đặt cáp đến quá

điện áp trên vỏ cáp trong

đường dây truyền tải

điện có cấu trúc hỗn hợp

Phạm Thành Chung,

Phạm Hồng Thịnh, Trần

Văn Tớp

Tác giả chính: Phạm

Thành Chung

Kỹ thuật

công nghệ

cho Phát

triển bền

vững

07/12/2020 2734-9381

271

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ,

GIÁM SÁT VÀ CẢNH

BÁO TẬP TRUNG

TRONG MẠNG VNPT

Nguyễn Hữu Phát, Vũ

Đức Dũng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hữu

Phát

TẠP CHÍ

KHOA HỌC

CÔNG

NGHỆ

THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN

THÔNG

09/12/2020 2525 - 2224

272

Một số giải pháp nâng

cao chất lượng dạy học

môn Triết học Mác -

Lênin khối không chuyên

ở bậc đaih học hiện nay

Trần Việt Thắng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Việt Thắng

Tạp chí Dạy

và Học ngày

nay

10/12/2020 1859 - 2694

273

Mô hình mua bán điện

trực tiếp (DPPA) với thị

trường năng lượng tái

tạo: Các điều kiện áp

dụng

Phạm Thị Thanh Hồng,

Hoàng Quỳnh Phương

Tác giả chính: Phạm Thị

Thanh Hồng

Tạp chí Công 

thương
10/12/2020 0866-7756

274

Nghiên cứu đặc điểm

hình dáng bàn tay của

nam công nhân xây

dựng tuổi từ 20 đến 30

Lã Thị Ngọc Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lã Thị Ngọc Anh

An toàn -

Sức khỏe và

Môi trường

lao động

10/12/2020 ISSN 1859-0896

275

Nghiên cứu và thử

nghiệm hoạt tính bảo vệ

gan trên chuột từ loài

Diệp hạ châu đắng

(Phyllanthus amarus

Schum.et thonn)

Vũ Thị Lan Quyên,

Nguyễn Văn Thông,

Trịnh Phương Anh

 Đồng tác giả

Tạp chí hoá

học và ứng

dụng

10/12/2020 1859-4069

32
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Some new results on

automatic identification

of Vietnamese folk

songs cheo and quanho

CHU BA THANH, TRINH

VAN LOAN, NGUYEN

HONG QUANG

 Đồng tác giả

Journal of

Computer

Science and

Cybernetics

14/12/2020 1813-9663

277

Impact of inter-channel

interference on shallow

underwater acoustic

OFDM systems

Đỗ Việt Hà, Nguyễn Tiến

Hòa, Nguyễn Văn Đức

 Đồng tác giả

JOURNAL

OF

RESEARCH

AND

DEVELOPME

NT ON

INFORMATI

ON AND

COMMUNICA

TION

TECHNOLO

GY

14/12/2020 1859-3534

278

FINITE TIME

STABILIZATION OF

NON-AUTONOMOUS,

NONLINEAR SECOND-

ORDER SYSTEMS

BASED ON MINIMUM

TIME PRINCIPLE

Đặng Văn Mỹ, Nguyễn

Doãn Phước, Trịnh

Hoàng Minh, Vũ Thị

Thúy Nga

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đặng Văn Mỹ

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

59 (2) (2021)

249-260

15/12/2020 2525-2518

279

THE RELATIONSHIP

BETWEEN SOME

FLAVOUR

PRECURSOR

COMPOUNDS AND

AROMA QUALITY OF

ORTHODOX BLACK

TEA (Camellia sinensis)

Hoàng Quốc Tuấn,

Phạm Ngọc Hưng,

Nguyễn Thị Minh Tú

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Quốc

Tuấn

Tạp chí hóa

học (Vietnam

J. Chem)

15/12/2020 2572-8288

280

Development of direct

extraction procedure for

glyphosate, glufosinate

and their metabolites

analysis in surface water

by LC-MS/MS method

Vu Cam Tu, Le Phuong

Thu, Bui Van Hoi, Mai

Thi Nga Linh, Phung Thi

Lan Anh, Chu Nguyen

Hoang Anh, Nguyen Le

Hoang Yen, Vu Khanh

Toan, Tran Manh Quan,

Chu Dinh Binh

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
15/12/2020 2572-8288

281

Nghiên cứu điều kiện

thủy phân thích hợp dịch

gạo lứt nảy mầm bằng

enzyme nội tại để sản

xuất đồ uống lên men ít

cồn

Lưu Anh Văn, Nguyễn

Thanh Hằng, Nguyễn

Trường Giang*, Đỗ Tuấn

Anh

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
15/12/2020 0866-7144

282

Giải pháp nâng cao năng

lực cạnh tranh của Công

ty TNHH Navado Việt

Nam

Nguyễn Thị Thanh Dần

 Đồng tác giả

Kinh tế châu

Á Thái Bình

Dương

15/12/2020 0868-3808

283

Outstanding

sociolinguistic and

sociocultural issues in

anthroponomastics

Nguyễn Việt Khoa

 Đồng tác giả

Ngôn ngữ &

Đời sống
15/12/2020 0868-3409

33
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INDOOR AND

OUTDOOR

RELATIONSHIPS OF

PARTICLE WITH

DIFFERENT SIZES IN

AN APARTMENT IN

HANOI: MASS

CONCENTRATION AND

RESPIRATORY DOSE

ESTIMATION

Vo Thi Le Ha, Van Dieu

Anh , Nguyen Thi Thu

Hien , Nghiem Trung

Dung , Yoko Shimada ,

Minoru Yoneda

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Võ Thị Lệ Hà

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

15/12/2020ISSN No. 2525-2518.

285

STUDY ON IMPACT

STRENGTH AND

EFFECT OF

ACCELERATED

WEATHER TESTING

ON SOME

PROPERTIES OF

POLYOXYMETHYLENE/

SILICA

NANOCOMPOSITES

Tran Thi Mai, Nguyen

Thi Thu Trang, Nguyen

Thuy Chinh, Dang Thi

Thanh Le, Ha Van Hang,

Thai Hoang

 Đồng tác giả

VIETNAM

JOURNAL

OF

SCIENCE

AND

TECHNOLO

GY

15/12/2020 2525-2518

286

NGHIÊN CỨU THỰC

NGHIỆM XÁC ĐỊNH

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC

YẾU TỐ ĐẾN THỜI

GIAN MAY SẢN PHẨM

TỪ VẢI DỆT KIM SẢN

XUẤT TRÊN DÂY

CHUYỀN

Tạ Thị Yến, Phan

Thanh Thảo

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

Đại học

Công nghiệp

Hà Nội

16/12/2020 1859-3585

287

Nghiên cứu kỹ thuật kéo

tơ sợi gai phục vụ nguồn

nguyên liệu dệt may

Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ

Thị Thúy, Đặng Trọng

Lương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Minh

Tuấn

Khoa học

phát triển

Nông nghiệp

Việt Nam

17/12/2020 1859-4700

288

Nghiên cứu kỹ thuật tách

keo từ vỏ cây gai xanh

bằng công nghệ hóa

sinh phục vụ nguồn

nguyên liệu chế biến sợi

dệt may

Nguyễn Minh Tuấn,

Đặng Trọng Lương

Tác giả chính: Nguyễn

Minh Tuấn

Tạp chí Khoa

học phát

triển nông

thôn

17/12/2020 1859-4700

289

ĐỔI MỚI TƯ DUY GIÁO

DỤC TRONG CÁCH

MẠNG CÔNG NGHIỆP

4.0

Ngô Tứ Thành

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ngô Tứ Thành

Tạp chí Thiết

bị giáo dục
18/12/2020 ISSN 1859-0810

290

Determination of

pharmaceutical multi-

residues in hospital

wastewater by UPLC-

MS/MS

Bui Van Hoi, Vu Cam

Tu, Phung Thi Lan Anh,

Nguyen Thi Thao,

Nguyen Phuong Thanh,

Chu Dinh Binh

 Đồng tác giả

Tap chi Hoa

hoc
20/12/2020 0866-7144

291

Nghiên cứu tổng hợp và

tính chất quang xúc tác

của MIL-53(Fe) trong

vùng ánh sáng nhìn thấy

Trần Văn Châu, Đặng

Thị Minh Huệ, Nguyễn

Thị Tuyết Mai, Trần Thị

Luyến, Huỳnh Đăng

Chính

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
20/12/2020 0866-7144

34
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Tăng trưởng kinh tế Việt

Nam năm 2020 và triển

vọng năm 2021

Nguyễn Thị Phương

Dung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Phương Dung

Tạp chí Tài

chính
20/12/2020 ISSN-2615-8973

293

Phân tích các chất diệt

cỏ họ glyphosate bằng

phương pháp LC-

MS/MS Phần 2. Phân

tích mẫu ngũ cốc

Mai thị Nga Linh, Vũ cẩm 

Tú, Bùi văn Hợi, Vũ Thị

Hồng Ân, chu đinh bính

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
20/12/2020 0866-7144

294

Tác động của Hiêp ước

vốn Basel II đến công

tác quản trị rủi ro tín

dụng của các Ngân hàng

thương mại Việt Nam

Trần Thị Ánh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Ánh

Tạp chí Kinh

tế Châu Á

Thái Bình

Dương

21/12/2020 0868-3808

295

Hiệu quả của hoạt động

Viết sau đọc đối với việc

cải thiện kỹ năng Đọc

hiểu Tiếng Anh cho sinh

viên năm thứ nhất tại

Trường Đại học Bách

khoa Hà Nội - The

effectiveness of post-

reading writing activities

on freshmen's reading

comprehension at Hanoi

University of Science

and Technology.

Lê Thị Tuyết Ngọc, Lâm

Thị Thu Hiền

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Thị Tuyết

Ngọc

Tạp chí

GIÁO DỤC

VÀ XÃ HỘI

22/12/2020 ISSN 1859 - 3917

296

Vận dụng phương pháp

đóng vai trong giảng dạy

tiếng Anh cho sinh viên

Trường Đại học Bách

Khoa Hà Nội

Bùi Thị Hiền, Phạm Kiều

Trang

 Đồng tác giả

Tạp chí Giáo

Dục và Xã

Hội

22/12/2020 ISSN 1859 - 3917

297

Vận dụng phương pháp

đóng vai trong giảng dạy

tiếng anh cho sinh viên

Đại Học BÁCH KHOA

Hà Nội

Bùi Thị Hiền,Phạm Kiều

Trang

 Đồng tác giả

Tạp chí giáo

Dục và Xã

Hội

22/12/2020 1859-3917

298

Factors Affecting the

Output Signal of the

Electrochemical

Immunosensor Based on 

Chicken Egg Yolk

Antibody for Detecting

Newcastle Disease Virus

Tran Thi Luyen, Huynh

Dang Chinh, Tran

Quang Thinh, Mai Anh

Tuan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Luyến

VNU Journal

of Science:

Natural

Sciences and

Technology

22/12/2020 ISSN 2588-1140

299

Nghiên cứu sự biến đổi

cấu trúc và các tính chất

cơ lý của da cá sấu Hoa

Cà trước và sau khi

thuộc bằng muối crom

Nguyễn Thị Thu Hằng,

Nguyễn Ngọc Thắng

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ -

Trường Đại

học Công

nghiệp

Thành phố

Hồ Chí Minh

22/12/2020 2525-2267

35
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Thiết kế tối ưu đa mục

tiêu động cơ servo sử

dụng thuật toán ràng

buộc-Epsilon

Nguyễn Đức Bắc, Trần

Tuấn Vũ, Nguyễn Thế

Công

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ,

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

23/12/2020 1859-3585

301

Khai thác máy chủ tính

toán hiệu năng cao

(HPC) vào thiết kế tối ưu

hiệu quả năng lượng toà

nhà

Đặng Hoàng Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đặng Hoàng Anh

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ -

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

23/12/2020 1859-3585

302

Secondary metabolites

and their antioxidant

properties of Polyscias

fruticosa (L.) Harms

Nguyen Thuy Linh, Le

Thi My Chau, Nguyen

Thi Minh Tu

 Đồng tác giả

Vietnam J.

Chem
24/12/2020 2525-2321

303

Xây dựng chương trình

tập luyện ngoại khóa

môn cầu lông nhằm

nâng cao chất lượng

giáo dục thể chất cho

nam sinh viên trường

Đại học Bách khoa Hà

Nội

ThS. Đào Tiến Dân

(trường Đại học Bách

khoa Hà Nội)

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Tiến Dân

Khoa học

Thể thao
24/12/2020 1859-4662

304

Chế tạo hệ ba điện cực

sử dụng điện cực so

sánh thay thế tích hợp

với bình phản ứng mini

ứng dụng trong cảm

biến sinh học

Trần Thị Luyến, Mai Anh

Tuấn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Luyến

Vietnam

Journal of

Chemistry

24/12/2020 0866-7144

305

A Novel Optimal

Transmitting Source for

Midfield Wireless

Powering of Micro-

implant

Ngan Nguyen, Van Nam

Ha, Minh Thuy Le,

Chulhun Seo

 Đồng tác giả

The 2020

IEEE MTT-S

Wireless

Power

Transfer

Conference

(WPTC)

24/12/2020 978-1-7281-4238-8

306

EFFECT OF K-EXCESS

ON ENERGY

STORAGE DENSITY

AND EFFICIENCY OF

Bi0.5K0.5+xTiO3  FILMS

Nguyen Ngoc Minh1 *,

Bui Van Dan1 , Luong

Xuan Dien2 , Phan Si

Nguyen3 , Ngo Duc

Quan3

 Đồng tác giả

UTEHY

Journal of

Science and

Technology

25/12/2020 2354-0575

307

Nghiên cứu tính chất cơ

học của sợi nanô Si/Ge

(Ge/Si) cấu trúc core-

shell: Một nghiên cứu

bằng phương pháp động

lực học phân tử

 Vuong Van Thanh, Tran

The Quang, Nguyen

Tuan Hung, Vu Le Huy,

Do Van Truong 

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vương Văn

Thanh

Science and

Technology

Development

Journal

27/12/2020 2615-9872

308

Exploring Constraints of

Business Productivity in

a Province Nearby the

Country Capital: The

Case of the UK and

Vietnam

Christopher Brown,

Nguyen Thuc Huong

Giang, Tran Thi Huong

 Đồng tác giả

VNU Journal

of Science:

Economics

and Business

28/12/2020 2588-1108

36
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Designing Forecasting

Parameter Algorithm of

Environmental Shrimp

Using Recurrent Neural

Network

Phat Nguyen Huu,

Quynh Duong Diem,

Minh Luong Van, and

Hoang Chu Duc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hữu

Phát

JOURNAL

OF

SCIENCE

AND

TECHNOLO

GY: ISSUE

ON

INFORMATI

ON AND

COMMUNICA

TIONS

TECHNOLO

GY

29/12/2020 1859-1531

310
Natural rubber

nanocomposite

Bùi Chương, Đặng Việt

Hưng, Nguyễn Huy

Tùng, Nguyễn Phạm

Duy Linh

Tác giả chính: Bùi

Chương

Tạp chí Hóa

học
29/12/2020 0866-7144

311

Trí thức Việt Nam với sự

lựa chọn con đường cứu

nước trong 30 năm đầu

thế kỷ XX

Lê Tiến Dũng

 Đồng tác giả

Tạp chí Công 

thương
29/12/2020 ISSN 0866 7756

312

PHÂN TÍCH HÌNH

DÁNG CƠ THỂ NAM

TRUNG NIÊN THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH –

VIỆT NAM

NGUYỄN MẬU

TÙNG1,2, TRẦN THỊ

MINH KIỀU1, PHẠM

THẾ BẢO3

 Đồng tác giả

INDUSTRIAL

UNIVERSITY

OF HO CHI

MINH CITY

JOURNAL

OF

SCIENCE

AND

TECHNOLO

GY

30/12/2020 ISSN 2525-2267

313

Trách nhiệm xã hội của

doanh nghiệp theo quy

định tại luật doanh

nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Yến

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Yến

Tạp chí Công 

Thương
30/12/2020 0866 - 7756

314

Nghiên cứu cấu tạo giải

phẫu, tính chất cơ lý và

thành phần hóa học cơ

bản của gỗ dầu mít và

gỗ sồi phẳng

Nguyễn Thị Minh

Phương, Nguyễn Thị

Trịnh, Nguyễn Tử Kim

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Minh

Phương

Tạp chí Nông 

nghiệp và

phát triển

nông thôn

30/12/2020 1859-1541

315

Set Decipherable

Languages and

Generators

Tran Vinh Duc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Vĩnh Đức

Journal of

Computer

Science and

Cybernetics,

V.36, N.4

(2020),

381–392

30/12/2020 1813–9663

37
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Nghiên cứu cải tiến biên

dạng cam nhiên liệu cho

động cơ diesel 1 xylanh

Khổng Vũ Quảng,

Nguyễn Duy Tiến,

Nguyễn Mạnh Phú,

Nguyễn Thế Trực, Đinh

Xuân Thành, Đoàn

Thành Tuyên, Lê Trí

Hùng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Khổng Vũ Quảng

Tạp Chí

Khoa học và

Công nghệ -

Trường đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

30/12/2020 P-ISSN 1859-3585

317

Forecast solar irradiance

using artificial neural

networks via

assessment of root

mean square error (Dự

báo bức xạ mặt trời sử

dụng mạng nơ-ron nhân

tạo thông qua đánh giá

sai số bình phương

trung bình)

Nguyen Duc Tuyen, Vu

Xuan Son Huu, Nguyen

Quang Thuan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Đức

Tuyên

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ -

Trường Đai

Học Công

nghiệp Hà

Nội

30/12/2020 2615-9619

318

MỘT SỐ KHÓ KHĂN

CỦA GIẢNG VIÊN

TRONG DẠY TRỰC

TUYẾN QUA TEAMS

CHO SINH VIÊN NĂM

THỨ NHẤT TẠI VIỆN

NGOẠI NGỮ,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ  NỘI

Trần Hương Giang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Hương

Giang

Giáo dục và

Xã hội
30/12/2020 1859-3917

319

Nghiên cứu chế tạo và

xác định các đặc trưng

của vật liệu trên cơ sở

chitosan- Nano vàng

định hướng điều trị tế

bào ưng thư,

Đồng Minh Quang,

Nguyễn Kim Ngà

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học và Ứng

dụng

30/12/2020 1859-4069

320

NGHIÊN CỨU CÔNG

THỨC ĐIỆN THẾ VÔ

HƯỚNG ĐỂ TÍNH

TOÁN SỰ PHÂN BỐ

CỦA ĐIỆN THẾ VÀ

DÒNG ĐIỆN TRONG

VẬT DẪN BẰNG KỸ

THUẬT PHẦN TỬ HỮU

HẠN

Đặng Quốc Vương,

Nguyễn Đức Quang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đặng Quốc

Vương

TẠP CHÍ

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ

NĂNG

LƯỢNG -

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC

ĐIỆN LỰC

30/12/2020 1859 - 4557

321

Preparation of MoS2

nano-corals by

hydrothermal method for

adsorption of tartrazine

in the aqueous medium

Mac Van Hung, Vu Anh

Tuan

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Catalysis and

Adsorption

30/12/2020 0866-7411

38
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Tổng hợp trực tiếp nano

đồng trên cacbon hoạt

tính từ mùn cưa và ứng

dụng xử lý xanh metylen

Nguyễn Thị Tuyết Mai,

Nguyễn Tuấn Hiệp, Bùi

Thị Hồng Vân, Trương

Thị Hải Linh, Nguyễn

Ngọc Hưng, Nguyễn Lê

Huy

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Tuyết Mai

Tạp chí Hóa

học
31/12/2020 0866-7144

323

Nhận dạng khuôn mặt

trực tiếp và ứng dụng

trong mở cửa tự động

Van-Truong Pham,Thi-

Thao Tran

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Văn

Trường

Chuyên san

Điều khiển

và Tự động

hóa

31/12/2020 1859-0551

324

Áp dụng hoạt động 'Dạy

học dự án' trong giờ học

môn 'Biên dịch khoa học

công nghệ nâng cao' tại

Viện Ngoại ngữ, Trường

Đại học Bách khoa Hà

nội

Phạm Thị Thanh Thủy

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Thị Thanh

Thủy

Tạp chí Giáo

dục và Xã

hội- Journal

of Education

and Society

31/12/2020 ISSN 1859-3917

325

Ứng dụng tính chất cộng

hưởng plasmon bề mặt

của nano đồng trong

phân tích và xử lý

Rhodamin B

Nguyễn Thị Giang, Đặng

Thị Lan, Văn Thị Xiêm,

Phạm Văn Hải, Nguyễn

Thị Tuyết Mai

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
31/12/2020 0866-7144

326

Ảnh hưởng của nhiệt

luyện ở vùng ba pha đến

tỉ phần ferit trong gang

cầu đẳng nhiệt song pha

HOÀNG ANH TUẤN,

NGUYỄN HỮU DŨNG,

NGUYỄN HỒNG HẢI

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học - Công

nghệ Kim loại

31/12/2020 1859-4344

327

Nghiên cứu đặc tính mối

hàn giáp mối với khe hở

hẹp có vát mép bằng

phương pháp hàn MAG

Ngô Trọng Bính, Hà

Minh Hùng, Đào Duy

Trung, Nguyễn Văn Đức

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
31/12/2020 ISSN 6015 - 9910

328

Power flow incorporating

cost-based droop control

strategies for AC

autonomous microgrids

Phạm Năng Văn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Năng Văn

The

University of

Danang -

Journal of

Science and

Technology

31/12/2020 1859-1531

329

Nâng cao độ tin cậy của

biến tần đa mức cấu trúc

cầu H nối tầng trong hệ

truyền động cho động cơ

không đồng bộ

Mai Văn Chung, Trương

Việt Hoàng, Nguyễn Văn

Cao, Vũ Hoàng Phương,

Nguyễn Văn Liễn

 Đồng tác giả

Chuyên san

Đo lường,

Điều khiển

và Tự động

hóa

01/01/2021 1859-0551

330

DISCRIMINATOR IN

GENERATIVE

ADVERSARIAL

NETWORK FOR PILLS

CLASSIFICATION

Hoàng Hồng Hải, Mai

Duc Hoang, Nguyen Huu

Long

Tác giả chính: Hoàng

Hồng Hải

Tạp chí cơ

khí việt nam
01/01/2021 2615-9910

331

Tối ưu hoá một số thông

số công nghệ bảo quản

quả ớt bằng kỹ thuật bao

gói khí điều biến

Phạm Anh Tuấn, Vũ Thị

Nga, Tạ Phương Thảo,

Nguyễn Thị Hạnh

 Đồng tác giả

Tạp chí nông

nghiệp và

phát triển

nông thôn

01/01/2021 1859-4581

39
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Chế tạo thủy tinh màu

sử dụng bụi lò điện hồ

quang luyện thép đã qua

khử kẽm

Trần Thị Thu Hiền

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Thu

Hiền

Cơ khí Việt

Nam
01/01/2021 0866-7056

333

Combination of

adsorption – desorption

with complete oxidation

on the MnCoCe oxide

based catalyst for

toluene treatment

Hung Khong Manh,

Nhung Hong Nguyen,

Khanh Quoc Ngo, Nam

Chu Thi Hai, Thang Minh

Le

 Đồng tác giả

tạp chí xúc

tác và hấp

phụ việt nam

01/01/2021 0866-7411

334

Study effect of initiators

on performance of

copolymer used as pour

point depressant for

Diamond crude oil,

Blocks 01&02, offshore

Vietnam

Đào Quốc Tùy; Đào Viết

Thân; Thái Hồng

Chương; Bùi Đắc Trung

 Đồng tác giả

Tạp chí Xúc

tác và Hấp

phụ Việt Nam

01/01/2021 0866/7411

335

Reinforcement Learning

based Method for

Autonomous Navigation

of Mobile Robots in

Unknown Environments

Roan Van Hoa1; Tran

Duc Chuyen1; Nguyen

Tung Lam2; Tran Ngoc

Son1; Nguyen Duc

Dien1; Vu Thi To Linh1

 Đồng tác giả

2020

International

Conference

on Advanced

Mechatronic

Systems

(ICAMechS)

06/01/2021Electronic ISSN: 2325-0690 Print on Demand(PoD) ISSN: 2325-0682

336

INFLUENCE OF PMMA

ON PROPERTIES OF

POLYMER

ELECTROLYTE BASED

ON EPOXIDIZED

DEPROTENIZED

NATURAL RUBBER

Phan Trung Nghia, Trinh

Thi Hang,Tran Hai Ninh,

Seiichi Kawaharaa(3)(3)

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phan Trung

Nghĩa

MATERIALS

&

CONSTRUC

TION

SCIENTIFIC

RESEARCH

08/01/2021 2734/9438

337

Sự cần thiết của Kế toán

quản trị trong đơn vị sự

nghiệp công lập tại Việt

Nam

Nguyễn Thị Mai Chi

 Đồng tác giả

Tạp chí Kinh

tế Châu Á -

Thái Bình

Dương

10/01/2021 0868-3908

338

Báo cáo bộ phận của

các doanh nghiệp niêm

yết trên thị trường chứng

khoán Việt Nam

Nguyễn Minh Đức

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Minh

Đức

Tạp chí Kinh

tế Châu Á -

Thái Bình

Dương

11/01/2021 0868-3808

339

SUPPORTED LIQUID

MEMBRANE WITH

STRIP DISPERSION

FOR RECOVERING

INDIUM FROM

ETCHING SOLUTION

OF LCD INDUSTRY:

INFLUENCE OF

FACTORS ON

PERFORMANCE

Dang Thi Tuyet Ngan1,2,

Tran Trung Kien1,*, Da-

Ming Wang2

Tác giả chính: Đặng Thị

Tuyết Ngân

Tác giả liên hệ: Trần

Trung Kiên

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

15/01/2021 ISSN 2525 - 2518

340

IMPROVEMENT OF

CONTROL ALGORITHM 

FOR MOBILE ROBOT

USING MULTI-LAYER

SENSOR FUSION

Xuan-Ha Nguyen, Van-

Huy Nguyen, Thanh-

Tung Ngo, Duy-Anh Ngu

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Xuân Hạ

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

15/01/2021 2525-2518

40
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Vận dụng tư tưởng Hồ

Chí Minh về nâng cao

đạo đức cách mạng,

quét sạch chủ nghĩa cá

nhân vào phòng, chống

bệnh quan liêu, mệnh

lệnh trong cán bộ, đảng

viên hiện nay.

Nguyễn Xuân Trung , Lê

Văn Kiện

 Đồng tác giả

Chủ nghĩa xã

hội- Lý luận

và thực tiễn

15/01/2021 ISSN 2615 - 9473

342

Nghiên cứu ảnh hưởng

của độ ẩm sản phẩm

sau chưng và hàm

lượng xi măng đến

cường độ của bê tông

khí chưng áp (AAC)

Tạ Ngọc Dũng, Nguyễn

Ngọc Hùng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Tạ Ngọc Dũng

Tạp chí Hóa

học & Ứng

dụng

18/01/2021 1859-4069

343

Nghiên cứu ảnh hưởng

của độ sót sàng và

chủng loại cát đến

cường độ của bê tông

khí chưng áp

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Tạ Ngọc Dũng

Tạp chí Hóa

học & Ứng

dụng

18/01/2021 1859-4069

344

Xác định độ bền phá hủy

của cặp vật liệu ghép đôi

Ni/Al bằngphương pháp

động lực học phân tử

Trần Thế Quang1,2,*,

Vương Văn Thanh1 , Đỗ

Văn Trường

 Đồng tác giả

SCIENCE

AND

TECHNOLO

GY

DEVELOPME

NT

JOURNAL

19/01/2021 2615-9872

345

Thiết kế chủ đề dạy học

môn Công nghệ cho khối

Trung học phổ thông

theo định hướng giáo

dục STEM

Bùi Ngọc Sơn, Đặng Thị

Vân

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Ngọc Sơn

Tạp chí Giáo

dục và Xã

hội (Journal

of Education

and Society)

19/01/2021 1859-3917

346

The effect of the chilled

water temperature on

the performance of an

experimental air-cooled

chiller

Phan Thị Thu Hường;

Hoàng Mai Hồng; Lại

Ngọc Anh

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Mechanics

22/01/2021 0866-7136

347

CHUYỂN GIAO TRI

THỨC TẠI CÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRONG LĨNH VỰC

KHOA HỌC KĨ THUẬT

VÀ CÔNG NGHỆ TẠI

VIỆT NAM: NGHIÊN

CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI

HỌC BÁCH KHOA HÀ

NỘI

Nguyễn Quốc Anh, Lê

Minh Thắng, Nguyễn

Trung Dũng, Nguyễn

Ngọc Trung, Nguyễn Thị

Diệp Hồng

 Đồng tác giả

Tạp chí quản

lý và kinh tế

quốc tế

22/01/2021 1859-4050

348

Một số hoạt động sử

dụng video hiệu quả

trong dạy học các môn

Tiếng Anh Khoa học kỹ

thuật theo đường hướng

CLIL

Nguyễn Thị Kim Oanh,

Trần Thị Huệ

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học Giáo dục

Việt Nam

25/01/2021 2615-8957

41
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STUDY ON

ANTIOXIDANT

ACTIVITY OF

PHYTOESTROGEN

EXTRACTS FROM SOY

GERM

Le Minh Chau, DoThi

Hoa Vien, Ho Phu Ha

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ, Viện

Hàn lâm

Khoa học và

công nghệ

Việt Nam

27/01/2021 ISSN 2525-2518

350

Phân tích và so sánh

các cấu trúc ổ từ 4 cực

kiểu lai hai bậc tự do

Vũ Đình Đạt*, Nguyễn

Quang Địch, Nguyễn

Huy Phương

 Đồng tác giả

Measurement

, Control, and

Automation

28/01/2021 1859-0551

351

Nâng cao hiệu quả chuỗi

cung ứng thông qua

quản lý tồn kho theo VMI

Nguyễn Thị Xuân Hòa,

Lê Hiếu Học, Huỳnh

Quyết Thắng, Vũ Thị

Hương Giang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Xuân Hòa

Tạp chí công

thương
29/01/2021 0866-7756

352

Một phương pháp hiệu

quả cho quá trình quét

bề mặt phản xạ sử dụng

Kinect v2

Bùi Văn Biên, Bành Tiến

Long, Phạm Đức An,

Nguyễn Đức Toàn

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học & Công

nghệ Việt

Nam

30/01/2021 1859-4794

353

Study effect of

temperature on

copolymerization

reactions and

performance of

copolymer used as pour

point depressant for

Diamond crude oil,

Blocks 01&02, offshore

Vietnam

Đào Viết Thân; Thái

Hồng Chương; Đào

Quốc Tùy; Bùi Đắc Trung

 Đồng tác giả

Taph chí Xúc

tác và Hấp

phụ Việt Nam

30/01/2021 0866/7411

354

Nghiên cứu trích ly và

thuỷ phân protein từ bã

rượu gạo công nghiệp

định hướng ứng dụng

trong thực phẩm

Đỗ Thị Thanh Hường,

Nguyễn Gia Long, Chu

Kỳ Sơn, Nguyễn Tiến

Thành

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Nông

nghiệp Việt

Nam

31/01/2021 1859-1558

355

Xây dựng bộ điều khiển

tách kênh điều khiển

nhiệt độ - độ ẩm cho

buồng lên men

Lê Kiều Hiệp, Nguyễn

Văn Thông

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Kiều Hiệp

Năng lượng

nhiệt
31/01/2021 0868-3336

356

Nghiên cứu ảnh hưởng

hình dáng đến lực cản

ROV

Lưu Hồng Quân, Phan

Anh Tuấn, Nguyễn Đình

Quang, Nguyễn Thị

Quỳnh, Mạc Thị Nguyên

Tác giả chính: Lưu

Hồng Quân

Tác giả liên hệ: Phan

Anh Tuấn

Tạp chí

Nghiên cứu

khoa học

31/01/2021 1859-4190

357

Phân tích ảnh hưởng

giữa dây quấn stator và

mật độ từ thông đến

điểm làm việc của nam

châm trong quá trình

quá độ

Nguyễn Việt Anh,

Nguyễn Mạnh Dũng,

Phạm Hùng Phi, Triệu

Việt Linh, Phùng Anh

Tuấn, Nguyễn Vũ Thanh

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

đại học Công

Nghiệp Hà

Nội

01/02/2021 1859 -3585

42
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Giải pháp chuyển dịch

cơ cấu hàng hóa xuất

khẩu của Việt Nam

hướng tới tăng trưởng

kinh tế

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thu

Thủy

Tạp chí Công 

thương
01/02/2021 0866 - 7756

359

Vận dụng lý luận về

hàng hóa sức lao động

của C. Mác trong phát

triển thị trường lao động

Việt Nam thời cách

mạng công nghiệp 4.0

Trịnh Huy Hồng, Lê

Ngọc Hiệp

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Huy Hồng

Tạp chí Kinh

tế Châu Á -

Thái Bình

Dương

05/02/2021 0868-3808

360

Ảnh hưởng của quá trình

ram đến tổ chức, độ

cứng và khả năng chống

ăn mòn của thép không

gỉ mactensit AISI 420

Trịnh Văn Trung,

Nguyễn Văn Thành,

Nguyễn Anh Sơn,

Nguyễn Thành Hợp, Lê

Thiêm Tuấn và Võ Thị

Kiều Anh

Tác giả chính: Trịnh

Văn Trung

Khoa học và

Công nghệ

Kim loại

05/02/2021 1859-4344

361

Cấu trúc và các tính chất

của vật liệu đồng xốp

chế tạo bằng phương

pháp luyện kim bột sử

dụng chất chiếm chỗ

NaCl

Trần Bảo Trung, Đoàn

Đình Phương, Nguyễn

Văn Toàn, Trịnh Minh

Hoàn, Ngô Duy Công,

Đặng Quốc Khánh

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học Công

nghệ Kim loại

06/02/2021 1859-4344

362

Mô hình dạy học sử

dụng tài nguyên giáo dục

mở

Nguyễn Thị Hương

Giang, Nguyễn Đắc

Trung

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Hương Giang

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Đắc Trung

Tạp chí Thiết

bị giáo dục
08/02/2021 1859-0810

363

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ

LIỆU VỀ QUY TRÌNH

THAO TÁC VÀ THỜI

GIAN THỰC HIỆN

THAO TÁC MAY SẢN

PHẨM DỆT KIM ĐIỂN

HÌNH

Phan Thanh Thảo, Trần

Văn Tùng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phan Thanh

Thảo

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

Đại học

Công nghiệp

Hà Nội

16/02/2021 1859-3585

364

Circularly Polarized

Meandered-Loop

Antenna for Ambient RF

Energy Harvesting

System

Minh Thuy Le, Hong Son

Vu, Them Truong, Hong

Tien Vu, Quoc Cuong

Nguyen

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Minh Thùy

IEEE Eighth

International

Conference

on

Communicati

ons and

Electronics

16/02/2021 978-1-7281-5469-5

365

Một số giải pháp nâng

cao kỹ năng nói tiếng

Anh của sinh viên khối

không chuyên ở bậc đại

học hiện nay

Lương Trung Kiên -

Nguyễn Thị Thanh

Phương

Tác giả chính: Lương

Trung Kiên

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thị Thanh Phương

Tạp chí Dạy

và Học Ngày

Nay

16/02/2021 1859-2694

43
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Chế tạo và khảo sát tính

chất điện và quang của

màng điện cực trong

suốt dây nano bạc/ôxít

thiếc indi

Trần Quốc Hoàn, Chu

Đức Thành, Hoàng Văn

Hoàn, Nguyễn Đăng

Tuyên, Nguyễn Duy

Cường

 Đồng tác giả

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

19/02/2021 2734-9381

367

Chủ trương của Đảng về

phát huy vai trò của xã

hội trong phòng, chống

tham nhũng

Phạm Nguyên Phương,

Phạm Lương Diệu

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Nguyên

Phương

Tạp chí Lịch

sử Đảng
20/02/2021 ISSN 0936-8477

368

Mô hình hóa tần suất

hỏng hóc của các đường

dây trung áp thuộc lưới

điện Việt Nam

Nguyễn Xuân Tùng, Lê

Việt Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Xuân

Tùng

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ

22/02/2021 2615-9619

369

Những xu hướng thay

đổi của thư viện đại học

trên thế giới trong bối

cảnh Cách mạng công

nghiệp 4.0

Trần Thị Bích Ngọc, Đào

Thanh Bình, Mai Thị

Uyên

Tác giả chính: Trần Thị

Bích Ngọc

Tác giả liên hệ: Đào

Thanh Bình

Kinh tế và

Dự báo
25/02/2021 0866-7120

370

Tổng quan về hệ thống

cung cấp dung dịch

Adblue trong bộ xử lý

xúc tác khử có chọn lọc

NOX (SCR)

Nguyễn Huy Chiến,

Nguyễn Mạnh Dũng,

Phạm Hữu Tuyến, Đinh

Xuân Thành

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và công

nghệ,

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

26/02/2021P-ISSN 1859-3585; E-ISSN 2615-9619

371

Mô phỏng nhiệt, so sánh

cấu trúc làm mát động

cơ servo không đồng bộ

Nguyễn Đức Bắc, Trần

Tuấn Vũ, Nguyễn Thế

Công, Nguyễn Trường

Giang

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

Khoa học và

Công nghệ

quân sự

26/02/2021 1859-1043

372

NGHIÊN CỨU CẢI

THIỆN TÍNH NĂNG LÀM

VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ

SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU

XĂNG SINH HỌC Ở

ĐIỀU KIỆN LẠNH

Nguyễn Cẩm Vân,

Nguyễn Đức Khánh,

Hoàng Văn Lợi, Bùi Văn

Chinh

 Đồng tác giả

Tạp chí

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

26/02/2021 E-ISSN 2615-9619

373

Đánh giá độ chính xác

và khả năng ứng dụng

của phần mềm hỗ trợ

khoanh đường Z tự

động sử dụng thuật toán

trí tuệ nhân tạo

Đào Việt Hằng, Nguyễn

Phúc Bình, Nguyễn

Mạnh Hùng, Lê Quang

Hưng, Mạnh Xuân Huy,

Nguyễn Hồng Anh, Vũ

Hải

 Đồng tác giả

TẠP CHÍ

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ VIỆT

NAM - Bản B

26/02/2021 1859-4749

374

Nghiên cứu ảnh hưởng

của công suất, tốc độ và

đường kính đầu cắt đến

bề rộng rãnh cắt trên vật

liệu SKD11 khi gia công

bằng Laser

Lê Giang Nam, Hoàng

Anh Tuấn

Tác giả chính: Lê Giang

Nam

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
28/02/2021 2615-9910

44



375

Ý kiến của giảng viên về

khóa học tập kết hợp

Tiếng Anh cơ sở 2 cho

sinh viên không chuyên

ngữ tại Trường Đại học

Bách Khoa Hà Nội

Trần Thị Oanh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Oanh

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
28/02/2021 1859-3917

376

Điều khiển công suất

phản kháng bằng

inverter ba pha cho hệ

thống nguồn điện mặt

trời hòa lưới

Nguyễn Quang Thuấn,

Nguyễn Đức Tuyên, Đỗ

Văn Long, Ninh Văn Nam

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ-Trường

Đại học

Công nghiệp

28/02/2021 2615-9619

377

Đánh giá hoạt tính kháng 

khuẩn của da lợn xử lý

nano bạc được tổng hợp

từ dịch chiết lá trầu

không

Vũ Tiến Hiếu, Nguyễn

Ngọc Thắng, Bùi Văn

Huấn

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ,

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

28/02/2021 1859-3585

378

Áp dụng dạy học phân

hóa ở bậc đại học:

Nguyên tắc và cách thức

triển khai

Phạm Hoài Anh

Tác giả chính: Phạm

Hoài Anh

Tạp chí giáo

dục và xã hội
28/02/2021 1859-3917

379

Đánh giá ảnh hưởng của

công suất laser, vận tốc

cắt và đường kính đầu

cắt đến độ nhám bề mặt

rãnh cắt trên vật liệu

SKD11 khi gia công

bằng laser

Lê Giang Nam, Hoàng

Anh Tuấn, Nguyễn

Trường Giang

Tác giả chính: Lê Giang

Nam

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
28/02/2021 2615-9910

380

Nâng cao hiệu quả chuỗi

cung ứng thông qua

quản lý tồn kho VMI

Nguyễn Thị Xuân Hoà,

Huỳnh Quyết Thắng,

Nguyễn Hương Giang,

Lê Hiếu Học

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Xuân Hòa

Tạp chí Công 

thương
28/02/2021 0866-7756

381

TỔNG QUAN KHUNG

LÝ THUYẾT VỀ HỌC

TẬP KẾT HỢP An

Overview of Blended

Learning Theoretical

Frameworks

Trịnh Thị Ánh Hằng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Thị Ánh

Hằng

Giáo Dục và

Xã Hội
28/02/2021 ISSN 1859_3917

382

Tổng hợp và đặc trưng

hóa polyme sinh học dẫn

xuất của 2,5-

furandicarboxylic acid và

1,4-butanediol

Vũ Trung Nam, Nguyễn

Duy Hiếu, Nguyễn

Tường Huy, Phạm Thị

Ni, Trần Quang Tùng,

Nguyễn Huy Tùng,

Nguyễn Thu Hà, Trần

Thị Thúy*

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

01/03/2021 2354-1083

383

Nghiên cứu hóa học

lượng tử về cấu trúc và

tính chất phân tử của

chất màu 2-[(2-methoxy-

4-nitrophenyl)azo]-N-(2-

methoxyphenyl)-3-oxo-

butanamide

Nguyễn Trọng Nghĩa*,

Nguyễn Hồng Dương,

Nguyễn Thị Minh Huệ,

Trần Thành Đô, Cao

Hồng Hà*

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Trọng

Nghĩa

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

01/03/2021 2354-1083

45



384

Nghiên cứu khả năng

nhũ tương hoá mực in

UV curable offset tờ rời

với dung dịch ẩm không

sử dụng cồn IPA

Phùng Anh Tuân, Phạm

Thị Hồng Chiến, Nguyễn

Việt Cường, Nguyễn

Quang Hưng, Nguyễn

Thanh Liêm

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phùng Anh Tuân

Tạp chí Kỹ

thuật & CN

cho PT bền

vững

01/03/2021 2354-1083

385

Ảnh hưởng của một số

yếu tố công nghệ tới quá

trình lên men nước quả

Thanh long ruột đỏ Lập

Thạch, Vĩnh Phúc

Nguyễn Thị Hạnh*,

Nguyễn Thị Thanh Xoan,

Vũ Thu Trang, Nguyễn

Văn Hưng, Nguyễn Tiến

Cường

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Hạnh

Tạp chí khoa

học và công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

01/03/2021 2354-1083

386

Ảnh hưởng của thành

phần nguyên liệu đến độ

phát quang của

Zn2SiO4:Mn tổng hợp

theo phương pháp sol-

gel sử dụng axit clohidric

Bùi Thị Vân Anh, Ngô

Việt Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Thị Vân Anh

Tạp chí

KHCN ĐH

BKHN

01/03/2021 2734-9381

387

Nghiên cứu đánh giá

chất lượng tờ in trong

công nghệ in offset tờ rời

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phùng Anh Tuân

Tạp chí Kỹ

thuật & CN

cho PT bền

vững

01/03/2021 2354-1083

388

Chế tạo màng xúc tác

quang trên cơ sở cao su

thiên nhiên với titan

đioxit và zeolit A ứng

dụng trong xử lý xanh

metylen

Nghiêm Thị Thương,

Nguyễn Thị Hương, Trần

Thị Thúy, Nguyễn Phạm

Duy Linh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nghiêm Thị

Thương

Tạp chí khoa

học công

nghệ các

trường Đại

học và kỹ

thuật

01/03/2021 2734-9381

389

Tổng hợp ZIF-67 trong

ethanol có hỗ trợ của

sóng siêu âm

Lê Văn Dương, Đinh

Quang Toàn, Lương Thị

Hải Anh, Tạ Ngọc Đôn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Văn Dương

JST: Eng. &

Tech. for

Sustainable

Dev.

01/03/2021 2734-9381

390

Chiết tách và nghiên cứu

một số tính chất của

galactan từ rau câu

Gracilaria verrucosa Việt

Nam

Nguyễn Thu Hà, Nguyễn

Thị Thu Trang, Toshiaki

Ougizawa, Nguyễn Ngọc

Tuệ

Tác giả chính: Nguyễn

Thu Hà

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Ngọc Tuệ

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

01/03/2021 2734-9381

391

Tìm hiểu yêu cầu nghề

nghiệp của doanh

nghiệp đối với sinh viên

tốt nghiệp ngành Ngôn

ngữ Anh hiện nay

Đỗ Lan Phương,

Phương Thảo

Tác giả chính: Đỗ Lan

Phương

Tác giả liên hệ: Phương

Thảo

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
01/03/2021 1859-3917

46



392

Xác định tọa độ các

điểm thuộc đường bao

hình khai triển của các

giao tuyến trên bề mặt trụ

Nguyễn Thị Thu Nga,

Nguyễn Thu Hương,

Phạm Tuấn Anh

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Thu Nga

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thị Thu Nga, Phạm

Tuấn Anh, Nguyễn Thu

Hương

Tạp chí Khoa

học và Công

Nghệ-

trường đại

học kỹ thuật

Hưng Yên

01/03/2021 ISSN 2354-0575

393

Nghiên cứu sức điện

động không tải động cơ

đồng bộ nam châm vĩnh

cửu khởi động trực tiếp

công suất nhỏ bằng

phương pháp số

Lê Anh Tuấn, Bùi Đức

Hùng

 Đồng tác giả

Tạp chí khoa

học & công

nghệ ĐHCN

HN

01/03/2021P-ISSN 1859-3585, E-ISSN 2615-9619

394

Khảo sát khả năng hấp

phụ xanh metylen của

vật liệu màng graphen

oxit/polyvinyl alcohol

Lê Diệu Thư, Trần Vĩnh

Hoàng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Diệu Thư

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

01/03/2021 2734-9381

395

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI

PHÁP ĐÀO TẠO

NGUỒN NHÂN LỰC

CHẤT LƯỢNG CAO TẠI

VIỆT NAM TRƯỚC

NHỮNG THAY ĐỔI

CỦA THỊ TRƯỜNG LAO

ĐỘNG HIỆN NAY

Đậu Thị Lê Hiếu

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đậu Thị Lê Hiếu

Tạp chí Giáo

dục
01/03/2021 2354-0753

396

Phenolic glycosides from

the stems of

Clerodendrum inerme

Gaertn. Collected in

Vietnam

Tran Thi Minh, Nguyen

Thi Minh Thuong,

Nguyen Hoai Thu, Nhu

Trong Nghia, Ho Khanh

Toan, Nguyen Thi Viet

Thanh, Tran Thu Huong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Minh

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

01/03/2021 2525-2518.

397

Khái quát về hình thức

dạy học kết hợp trong

giảng dạy Tiếng Anh

Vũ Quỳnh Hoa, Nguyễn

Thị Bích Hằng (tổng số:2)

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Quỳnh Hoa

Tạp chí Giáo

Dục và Xã

Hội

02/03/2021 ISSN 1859-3917

398

Nghiên cứu sự thay đổi

một số tính chất của vải

bông sau khi giặt bằng

dịch chiết từ quả bồ hòn

Việt Nam

Nguyễn Ngọc Thắng,

Ngô Hà Thanh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Ngọc

Thắng

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

03/03/2021 2734-9381

399

Nghiên cứu sự biến đổi

màu sắc, vi cấu trúc và

các tính chất cơ lý của

da cá sấu Hoa cà trước

và sau khi nhuộm

Nguyễn Ngọc Thắng,

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Ngọc

Thắng

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

03/03/2021 2734-9381
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400

Đánh giá hiệu quả sử

dụng SĐTD trong giảng

dạy Tiếng Anh 2

Vũ Lan Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Lan Hương

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
03/03/2021 1859 - 3917

401

Cảng biển Việt Nam:

Thực trạng và giải pháp

phát triển

Nguyễn Thị Huyền

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Huyền

Tạp chí Công 

Thương
04/03/2021 0866-7756

402

ẢNH HƯỞNG CỦA

NHIÊN LIỆU HYDRO

TỚI QUÁ TRÌNH CHÁY

VÀ HÌNH THÀNH PHÁT

THẢI CỦA ĐỘNG CƠ

DIESEL

Trịnh Xuân Phong,

Hoàng Đình Long,

Nguyễn Đức Khánh

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học kỹ thuật

Thuỷ lợi và

Môi trường

04/03/2021 ISSN: 1859-3941

403

ỨNG DỤNG THUẬT

TOÁN HỌC MÁY

TRONG ƯỚC LƯỢNG

MÔ HÌNH SUY HAO

TRUYỀN SÓNG DẢI

SÓNG MILIMET

Đinh Văn Linh, Đỗ Cao

Khánh, Vũ Thanh

Quang, Vũ Văn Yêm

 Đồng tác giả

Tạp chí

nghiên cứu

khoa học và

công nghệ

quân sự

04/03/2021 1859-1043

404

Nghiên cứu xây dựng hệ

cỡ và thiết kế phom giầy

cho nữ bệnh nhân tiểu

đường tại Việt Nam

Cao Thị Kiên Chung1,2,

Bùi Văn Huấn1*

 Đồng tác giả

Tạp chí

KHCN

ĐHBKHN

05/03/2021 ISSN 2734-9381

405

Cách tiếp cận và sơ đồ

phát triển trong xây dựng

chương trình dạy học đại

học

Bành Thị Hồng Lan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bành Thị Hồng

Lan

Tạp chí Công 

thương
05/03/2021 0866-7756

406

ĐỔI MỚI PHƯƠNG

PHÁP DẠY HỌC THEO

MÔ HÌNH ĐẠI HỌC SỐ

Ngô Tứ Thành và Lê Thị

Minh Thanh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ngô Tứ Thành

Thiết bị giáo

dục
05/03/2021 ISSN  1859-0810

407

Định hướng ý thức nghề

cho sinh viên sư phạm

các trường Cao đẳng và

Đại học trong giai đoạn

hiện nay

Hoàng Thị Lan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Thị Lan

Dạy và Học

Ngày nay
08/03/2021 ISSN 1859 2694

408

Cyber-physical

Infrastructure for Smart

Building Applications

towards Human Comfort

and Energy Savings

Hoang Duc Chinh,

Sindhu Santosh Shetty,

Krishnanand Kaippilly

Radhakrishnan, Sanjib

Kumar Panda

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Đức

Chính

Đo lường,

điều khiển và

tự động hóa

08/03/2021 1859-0551

409

A new design of the

Lobe pump is based on

the meshing principle of

elliptical gear pairs

Nguyễn Hồng Thái,

Nguyễn Duy Long

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hồng

Thái

Tạp chí Phát

triển Khoa

học và Công

nghệ

09/03/2021 2615-9872

410

Đồng chí Hà Huy Tập-

Người chiến sỹ cộng sản

kiên cường, nhà lý luận

sắc sảo, mẫu mực của

Đảng

Nguyễn Xuân Trung,

Phạm Nguyên Phương

 Đồng tác giả

Giáo dục lý

luận
10/03/2021 ISSN 0868-3492
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411

Vai trò của hội đồng

trường trong thực thi tự

chủ đại học tại các

trường đại học công lập

Việt Nam

Đào Thanh Bình,

Nguyễn Danh Nguyên,

Trần Thị Bích Ngọc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Thanh Bình

Tạp chí Kinh

tế Châu Á -

Thái Bình

Dương

10/03/2021 0868-3808

412

Structure Analysis of

Amorphous and Liquid

Magnesium Silicate

Mai Thi Lan, Nguyen Thi

Thao

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Mai Thị Lan

VNU Journal

of Science:

Mathematics

– Physics

12/03/2021 2615-9341

413

Structure Analysis of

Amorphous and Liquid

Magnesium Silicate

Mai Thi Lan and Nguyen

Thi Thao

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Mai Thị Lan

VNU Journal

of Science:

Mathematics

– Physics

12/03/2021ISSN: 2615-9341; e-ISSN : 2588-1124

414

Evaluation of the effect

of filters on

reconstructed image

quality from cone beam

CT system

Bùi Ngọc Hà, Bùi Tiến

Hưng, Trần Thùy

Dương, Trần Kim Tuấn,

Trần Ngọc Toàn

Tác giả chính: Bùi Ngọc

Hà

Tác giả liên hệ: Trần

Kim Tuấn

Journal of

Nuclear

Science and

Technology

15/03/2021 ISSN 1810-4508

415

Chuẩn đầu ra và mục

tiêu học phần: Mối quan

hệ then chốt để đổi mới

chương trình đào tạo

Nguyễn Việt Khoa

Tác giả chính: Nguyễn

Việt Khoa

Giáo dục và

Xã Hội
15/03/2021 1859-3917

416

Effect of extraction

solvents on quality of

Vietnamese tea

(Camellia sinesis

O.Kuntze) seed oil

Thi Phuong Thao Phan,

Le Nguyet Anh Pham,

Hong Son Vu

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

16/03/2021 2525-2518

417
Effect of coagulating pH

on Mo tofu qualities

Nguyen Quang Duc,

Nguyen Thi Que,

Nguyen Duc Doan,

Nguyen Xuan Phuong,

Luong Hong Nga

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

16/03/2021 2525-2518.

418

Bách khoa toàn thư của

Việt Nam: Cách thức

biên soạn truyền thống

và hiện đại

Dương Thị Thùy Mai

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Dương Thị Thùy

Mai

Thiết bị giáo

dục
17/03/2021 1859 -0810

419

Ảnh hưởng của mật độ

giống ban đầu, nhiệt độ

và pH đến khả năng biểu

hiện lactoferrin từ chủng

Pichia pastoris KM71H-3

tái tổ hợp

Trịnh Thị Thu Thuỷ,

Nguyễn Thị Thuỷ,

Trương Quốc Phong

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học Nông

nghiệp Việt

Nam

19/03/2021 1859-0004

420

Tác động việc nhận thức

về sự hỗ trợ của tổ chức

tới hành vi công dân

(OCB) của những nhân

viên mới

Thái Thu Thủy

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Thái Thu Thủy

TẠP CHÍ

CÔNG

THƯƠNG

20/03/2021 0866-7756
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421

Lĩnh hội từ vựng ngoại

ngữ: Một số đề xuất cho

việc dạy và học từ vựng

Nguyễn Thị Thanh

Phương, Lương Trung

Kiên

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Thanh Phương

Tác giả liên hệ: Lương

Trung Kiên

Từ điển học

& Bách khoa

thư

20/03/2021 ISSN

422

Ảnh hưởng của tỉ lệ N:P

hỗn hợp nước thải đến

tốc độ sinh trưởng tảo

xoắn Spirulina và hiệu

quả loại bỏ N, P sau nuôi

tảo

Đoàn Thị Thái yên,

Nguyễn Thú Nga,

Nguyễn Ngọc Châu

Tác giả chính: Nguyễn

Thuý Nga

Tác giả liên hệ: Đoàn

Thị Thái Yên

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ -Các

trường Đại

học Kỹ thuật

21/03/2021 2354-1083

423

Hiện trạng, nguồn và các

yếu tố ảnh hưởng tới

nồng độ bụi PM2.5 tại

Hà Nội: Tổng quan các

nghiên cứu

Lý Bích Thủy, Văn Diệu

Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lý Bích Thủy

Tạp chí Môi

trường
22/03/2021 2615-9597

424

Công dân Việt Nam kết

hôn với người Đài Loan,

Hàn Quốc: Nhân tố tác

động và định hướng

chính sách

Hoàng Thu Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Thu

Hương

Tạp chí

Nghiên cứu

Đông Bắc Á

22/03/2021 ISSN: 2354 – 077X

425

Lignans from the stems

of Clerodendrum inerme

Gaertn.

Tran Thi Minh, Nguyen

Thi Minh Thuong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Minh

Vietnam

Journal of

Chemistry

24/03/2021 2572-8288

426

Thiết kế, chế tạo máy

khoan-phay mạch in

(PCB) sử dụng vi điều

khiển Arduino nano và

phần mềm nguồn mỏe

GRBL

First author +

Corresponding author

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phan Văn Hiếu

Tạp chí cơ

khí Việt Nam
26/03/2021 2615-9910

427

Nghiên cứu ảnh hưởng

của các thông số chế độ

cắt đến lực cắt trong quá

trình gia công tốc độ cao

thép 45 trên máy phay

CNC

First author +

Corresponding author

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phan Văn Hiếu

Tạp chí cơ

khí Việt Nam
26/03/2021 2615-9910

428

Nghiên cứu phát triển

công nghệ tích hợp SBR-

MBR ứng dụng xử lý

nước thải sinh hoạt phát

sinh từ chung cư cao

tầng

Bùi Thị Thủy Ngân, Trần

Hùng Thuận, Đỗ Khắc

Uẩn, Nguyễn Văn Tuyến, 

Chu Xuân Quang

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

Đại học Kinh

tế – Kỹ thuật

Công nghiệp

26/03/2021 0866-7896

429

Effect of soybean milk

concentration on the

formation of chemical

bonds between soybean

protein

Nguyen Quang Đức,

Nguyễn Thị Thu Hòa,

Nguyễn Đức ĐOán,

Nguyễn Xuân Phương,

Lương Hồng Nga

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
28/03/2021 0866-7144

50



430

Control the formation of

isomaltooligosacharide

from sweet potato by

performance liquid

chromatography with

refractive index detector

(HPLC-RI)r

Duong Hong Quan,

Hoang minh Tri, Nguyen

Thị Hòng Gam, Nguyen

Ngọc Hòa, Nguyễn Thị

Trúc Lam, Nguyễn Thị

Vân Anh, Lương Hồng

Nga, Vũ Thu Trang

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
28/03/2021 0866-7144

431

Effect of retrogradation

on the formation of

slowly digestible sweet

potato starch

Phùng Thị Thanh Trúc,

Dương Hồng Quân, An

Duy Tuyên, Hoàng Minh

Trí, Vũ Thu Trang,

Lương Hồng Nga

 Đồng tác giả

Tạp chí Hóa

học
28/03/2021 ISSN 0866-7144

432

Short-Term Load

Forecasting Using Long

Short-Term

MemoryBased on EVN

NLDC Data

Nguyen Duc Huy,

Nguyen Duc Tuyen,

Nguyen Thi Ngoc Anh,

Trinh Tuan Tu, Le Hai

Trieu,  Vu Xuan Son Huu

 Đồng tác giả

Measurement

, Control, and

Automation

29/03/2021 1859-0551

433

Tổng quan về giảng dạy

Kỹ năng mềm đối với

sinh viên ở các cơ sở

giáo dục đại học

Phạm Thị Thanh Thủy,

Phạm Thanh Dương

Tác giả chính: Phạm Thị

Thanh Thủy

Tác giả liên hệ: Phạm

Thanh Dương

Tạp chí Giáo

dục và Xã

hội- Journal

of Education

and Society

29/03/2021 ISSN 1859-3917

434

MAXIMIZING LIFETIME

OF HETEROGENEOUS

WIRELESS TURNABLE

CAMERA SENSOR

NETWORKS

ENSURING STRONG

BARRIER COVERAGE

NGUYEN THI MY BINH,

HUYNH THI THANH

BINH, NGUYEN HONG

NGOC,MAI DANG

QUAN ANH, NGUYEN

KHANH PHUONG

 Đồng tác giả

Journal of

Computer

Science and

Cybernetics

(Tạp Chí Tin

học và Điều

Khiển học)

29/03/2021 1813-9663

435

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ

TIÊU CHẤT LƯỢNG

CỦA SỢI SLUB VÀ SỢI

SIRO SLUB

Hoàng Thanh Thảo*,

Nguyễn Minh Tuấn,

Dương Phương Thảo

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Thanh

Thảo

Tạp chí Khoa

học & Công

nghệ Trường

Đại học Sư

phạm Kỹ

thuật Hưng

Yên

30/03/2021 ISSN 2354-0575

436

Đánh giá các yếu tố ảnh

hưởng của quá trình

keo tụ nhũ tương thải cắt 

gọt làm giảm thông số

COD

Chu Thị Hải Nam,

Hoàng Hữu Hiệp,

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Chu Thị Hải Nam

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

31/03/2021 2734-9381

437

Góc nhìn cuả sinh viên

khối không chuyên ngữ

về khóa học tập kết hợp

Tiếng Anh cơ sở 2 tại

Trường Đại Học Bách

Khoa Hà Nội

Lê Thị Thiên Hương,

Nguyễn Thị Bắc

Tác giả chính: Lê Thị

Thiên Hương

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thị Bắc

Giáo dục và

Xã hội
31/03/2021 1859 -3917

51



438

Ảnh hưởng của nhiên

liệu hydro tới quá trình

cháy và hình thành phát

thải của động cơ diesel

Trịnh Xuân Phong,

Hoàng Đình Long,

Nguyễn Đức Khánh

 Đồng tác giả

Tạp chí khoa

học kỹ thuật

Thủy lợi và

Môi trường

31/03/2021 ISSN 1859-3941

439

Vai trò mới của giáo viên

trong các khóa học hỗn

hợp (Blended-learning)

ThS. NGUYỄN THỊ

THANH HƯƠNG, ThS.

TRỊNH THỊ NGUYỆT

ANH, ThS. DƯƠNG THỊ

THƯỢC

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Thanh Hương

Giáo dục và

Xã hội
31/03/2021 1859-3917

440

Nâng cao hiệu quả dạy-

học môn 'Biên dịch

KHCN nâng cao' tại Viện

Ngoại ngữ, Trường Đại

học Bách Khoa Hà Nội

Phạm Thị Thanh Thủy

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Thị Thanh

Thủy

Tạp chí Giáo

dục và Xã

hội- Journal

of Education

and Society

31/03/2021 ISSN 1859-3917

441

Phương pháp dạy học

trải nghiệm trong giảng

dạy môn tiếng Pháp tại

Trường Đại học Bách

khoa Hà Nội

Dương Thị Quỳnh Nga,

Nguyễn Thị Kim Thanh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Dương Thị

Quỳnh Nga

Tạp chí Giáo

dục và xã hội
31/03/2021 1859-3917

442

GIA SƯ ONLINE: MỘT

SỐ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN

CHẾ

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Nữ Cẩm Lệ

Giáo dục và

Xã hội
31/03/2021 ISSN 1859-3917

443

Luận cứ xây dựng nền

dân chủ Xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam hiện

nay

Lương Minh Hạnh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lương Minh

Hạnh

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
31/03/2021 ISSN 1859 - 3917

444

Một số đề xuất nâng cao

hiệu quả dạy và học môn

học môn học mới

"Technical Writing and

Presentation" tại Trường

Đại học Bách khoa Hà

Nội

Dương Thị Thùy Mai

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Dương Thị Thùy

Mai

Tạp chí thiết

bị giáo dục
31/03/2021 1859 0810

445

FACTORS ENHANCING

THE ACCUMULATION

OF IN

RHODOTORULA

TAIWANENSIS CT1

4

Tác giả chính: Phạm

Tuấn Anh

Tác giả liên hệ: Tô Kim

Anh

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

31/03/2021 2525-1518

446

STRUCTURAL

DETERMINATIONOF

SULFATED

POLYSACCHARIDE

FROM RED SEAWEED

ACANTHOPHORA

SPICIFERA

Thanh Thi Thu Thuy,

Quach Thi Minh Thu,

Nguyen Thi Thuan, Tran

Thi Thanh Van, Do Thi

Thanh Xuan, Ho Duc

Cuong

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

31/03/2021 2525-2518

52



447

DISCRIMINATION OF

VIETNAMESE GREEN

TEAS FROM

DIFFERENT

GEOGRAPHICAL

ORIGINS BY AROMA

PROFILE USING HS-

SPME/GC–MS

4

Tác giả chính: Hoàng

Quốc Tuấn

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thị Thảo

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

31/03/2021 2525-2518

448

Ảnh hưởng của tấm

chắn hạt macro đến hình

thái của lớp phủ CrN

bằng phương pháp bốc

bay hồ quang catôt

Trịnh Văn Trung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Văn Trung

Tạp chí

KH&CN các

trường đại

học kỹ thuật

01/04/2021 2734-9381

449

Nghiên cứu ảnh hưởng

của quá trình ăn mòn

đến điện trở suất tiếp

giáp Ohmic của linh kiện

AlGaN/GaN HEMT

Nguyễn Trung Đô, Lưu

Thị Lan Anh, Lê Thị

Hồng Liên, Nguyễn

Hoàng Thoan, Nguyễn

Ngọc Trung

 Đồng tác giả

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

01/04/2021 ISSN2734-9381

450

Tổng hợp vật liệu tổ hợp

trực tiếp rGO/thanh nano

NiO bằng phương pháp

nhiệt thủy phân và

nghiên cứu các tính chất

của vật liệu tổ hợp

Nguyễn Đức Tài, Lưu

Thị Lan Anh, Nguyễn

Hữu Lâm, Nguyễn Công

Tú

 Đồng tác giả

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

01/04/2021 2734-9381

451

Tổng hợp bằng phương

pháp ôxi hóa nhiệt và

khảo sát đặc tính nhạy

khí của thanh nano

Fe2O3

Nguyễn Thanh Nghị, Vũ

Xuân Hiền, Đặng Đức

Vượng, Nguyễn Đức

Chiến

Tác giả chính: Nguyễn

Thanh Nghị

 Tác giả liên hệ: Vũ Xuân 

Hiền

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

01/04/2021 2734-9381

452

Cải tiến thuật toán cân

bằng điện áp trên tụ cho

nghịch lưu kiểu T-type 1

pha

Vũ Hoàng Phương, Kiều

Hữu Phúc, Trần Văn

Phương, Nguyễn Đình

Ngọc, Nguyễn Quang

Địch

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Hoàng

Phương

Journal of

Science and

Technology

(Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development)

01/04/2021 2734-9381

453

Khảo sát ảnh hưởng của

biến dạng và khuyết tật

hình học đến xoáy phân

cực đơn trong sợi nano

PbTiO3

Trần Thế Quang,

Nguyễn Hoàng Linh,

Nguyễn Văn Hội, Vương

Văn Thanh, Đỗ Văn

Trường

 Đồng tác giả

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

01/04/2021 2734-9381

454

Xây dựng đường chuẩn

và khảo sát đặc tính

nhạy khí H2 của thiết bị

cảm biến hoạt động ở

công suất thấp

Nguyễn Văn Toán*,

Nguyễn Xuân Thái,

Nguyễn Văn Duy, Chử

Mạnh Hưng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Văn

Toán

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

01/04/2021 2734-9381

53



455

Nghiên cứu tính toán

chuyển đổi xe chở rác

đẩy tay sang xe chở rác

điện

Nguyễn Thế Lương, Bùi

Văn Chinh

Tác giả chính: Nguyễn

Thế Lương

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Trường

Đại học

Công Nghiệp

Hà Nội

01/04/2021 1859-3585

456

Model predictive current

control ofgrid-connected

three-phase inverter for

pv systems

Nguyen Thanh Son,

Pham Hung Phi, Nguyen

The Cong, Le Anh Tuan,

Pham Van Tuan

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thanh

Sơn

Tạp chí KH

và CN, Đại

học Công

nghiệp

01/04/2021 1859-3585

457

Áp dụng các kỹ thuật

phát triển tư duy sáng

tạo và tư duy phản biện

trong xây dựng chương

trình giảng dạy kế toán

Nguyen Phuong Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Phương

Anh

Journal of

SCIENCE &

TECHNOLO

GY

01/04/2021 1859-3585

458

ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ

ĐẠO CHO XE TỰ HÀNH 

SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU

KHIỂN THÍCH NGHI MỜ

LOẠI 2

Phạm Thị Hương Sen,

Hà Quốc Việt, Vũ Thị

Thúy Nga, Phan Xuân

Minh

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

Khoa học và

Công nghệ

Quân sự

01/04/2021 1859-1043

459

Ảnh hưởng của tỷ lệ cốt

hạt TiH2 và nhiệt độ ép

đùn đến tính chất cơ-

nhiệt của sợi composit

nền nhựa polypropylene

(PP) sử dụng trong in 3D

FDM

Lê Thái Hùng, Lê Văn

Sơn, Nguyễn Tuấn Huy,

Hoàng Nguyên Kỳ,

Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ

Thành Dũng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Thái Hùng

Tạp chí cơ

khí Việt Nam
01/04/2021 ISSN 2615 - 9910

460

PolyTEMPO

electrocatalyst for

organic electrosynthesis

of benzonitrile from

benzyl alcohol

Luyen Thi Tran,

Benjamin Schille, Robert

Francke

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Thị Luyến

Vietnam

Journal of

Catalysis and

Adsorption

01/04/2021 0866-7411

461

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

CỦA QUÁ TRÌNH HẠ

THỦY PHẦN MẬT ONG

BẰNG CÔNG NGHỆ

JEVA LÊN MỘT SỐ CHỈ

TIÊU HÓA LÝ CỦA MẬT

ONG HOA CÀ PHÊ

Đặng Thị Tuyết Ngân1,

Phạm Như Quỳnh2,

Phạm Đức Chinh1, Vũ

Ngọc Hà1, Cung Thị Tố

Quỳnh1,2, Nguyễn Minh

Tân1*

Tác giả chính: Đặng Thị

Tuyết Ngân

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Minh Tân

Tạp chí Nông 

nghiệp và

Phát triển

nông thôn

01/04/2021 1859-4581

462

Khảo sát sự biến đổi một

số chỉ tiêu chất lượng

của của quả nhãn lồng

Hưng Yên ở giai đoạn

cận thu hái

Nguyễn Thị Hạnh, Trần

Thị Mai, Nguyễn Văn

Hưng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Hạnh

Tạp chí nông

nghiệp và

phát triển

nông thôn

01/04/2021 1859-4581

54



463

Effect of operation

paramaters on the

filtration behavior in

microfiltratration of TiO 2

suspended

Phạm Đức Chinh,

Nguyễn Thị Thu Thủy,

Bùi Thị Thắm2, Phan

Ngọc Quang2, Phạm

Mạnh Cường, Nguyễn

Minh Tân

 Đồng tác giả

Tạp chí xúc

tác và hấp

phụ Việt Nam

01/04/2021 0866-7411

464

Xác định hàm thế năng

của mô hình vỏ-lõi cho

vật liệu sắt điện PbTiO3

và ứng dụng trong tính

toán độ phân cực

Trần Thế Quang,

Nguyễn Văn Hội,

Nguyễn Hoàng Linh,

Vương Văn Thanh, Đỗ

Văn Trường

 Đồng tác giả

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

01/04/2021 2734-9381

465

Điều khiển lực căng hệ

thống vận chuyển liệu

dạng băng

Nguyễn Tùng Lâm,

Nguyễn Văn Tài, Tống

Thị Lý, Đỗ Trọng Hiếu,

Phạm Đức Hiếu

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Tùng

Lâm

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

02/04/2021 2734-9381

466

Dự báo nhu cầu năng

lượng bằng phương

pháp phân tích kinh tế -

kỹ thuật

Trần Văn Bình

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trần Văn Bình

Tạp chí Công 

Thương
02/04/2021 ISSN 0866 - 7756

467

Metamaterial – Based

Microwave Band – Stop

Filter for Wi – Fi

Blocking Window

Minh Q. Dinh, Trong

Toan Do, Minh Thuy Le

 Đồng tác giả

2020

International

Symposium

on Antennas

and

Propagation

05/04/2021 978-4-88552-326-7

468

Công nghệ ủ mềm áp

dụng cho gang trắng Cr

cao

Nguyễn Ngọc Minh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Ngọc

Minh

Khoa học và

công nghệ

kim loại

06/04/2021 1859-4344

469

Short-Term Load

Forecasting Using Long

Short-Term Memory

Based on EVN NLDC

Data

Nguyen-Duc Tuyen, Huy

Nguyen-Duc, Ngoc-Anh

Nguyen-Thi, Tu Trinh-

Tuan Trieu, Le-Hai Huu

Vu, Xuan Son

Tác giả chính: Nguyễn

Đức Huy

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Đức Tuyên

Measurement

, Control, and

Automation

06/04/2021 1859-0551

470

Kinh nghiệm nâng cao

sự hài lòng của người

sử dụng dịch vụ thư viện

các trường đại học

Mai Thị Uyên, Trần Thị

Bích Ngọc, Đào Thanh

Bình

 Đồng tác giả

Kinh tế Châu

Á - Thái Bình

Dương

06/04/2021 0868-3808

471

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN

BÁNH RĂNG KHÔNG

TRÒN ĂN KHỚP

TRONG BIÊN DẠNG

XYCLÔÍT CẢI TIẾN

Nguyễn Hoàng Việt,

Nguyễn Thùy Dương,

Nguyễn Thành Trung,

Nguyễn Hồng Thái

 Đồng tác giả

Tạp Chí

Khoa Học

Giáo Dục Kỹ

Thuật

07/04/2021 2615 - 9740

472

Xây dựng thuật toán tái

tạo ảnh trong thời gian

thực cho hệ thiết bị xạ

hình Compton Camera

Bùi Ngọc Hà, Trần Thùy

Dương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Ngọc Hà

Tạp chí Khoa

học & Công

nghệ

08/04/2021 2734-9381

55



473

Effectively

communicating with

Vietnamese audiences

by an appealing CSR

message

Nguyễn Cẩm Giang

Tác giả chính: Nguyễn

Cẩm Giang

Tạp chí Công 

thương
08/04/2021 ISSN 0866-7756

474
Tạp Chí Khoa Học Giáo

Dục Kỹ Thuật

Trương Công Giang,

Nguyễn Hồng Thái

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học giáo dục

kỹ thuật

08/04/2021 1859-1272

475

Nghiên cứu ảnh hưởng

của đa yếu tố đến chất

lượng bề mặt và năng

suất gia công khi mài

phẳng hợp kim Ti-6AL-

4V bằng đá mài CBN

Phí Trọng Hùng, Trương

Hoành Sơn, Nguyễn

Kiên Trung

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
08/04/2021 ISSN 2615 - 9910

476 Điểm tựa vùng biên

Hoàng Thu Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Thu

Hương

Xây dựng

Đảng
09/04/2021 ISSN 1859- 0829

477

Nghiên cứu cơ chế hình

thành các sản phẩm

khác nhau của phản ứng

giữa gốc propargyl với

gốc methyl

Phạm Văn Tiến

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Văn Tiến

Journal of

Science and

Technology

10/04/2021 2734-9381

478

Nghiên cứu và chế tạo

cặp bánh răng không

tròn ăn khớp ngoài có

biên dạng răng là đường

xyclôít cải tiến của elíp

Nguyễn Thành Trung,

Nguyễn Hoàng Việt,

Nguyễn Hồng Thái

 Đồng tác giả

T ạp chí Phát

triển Khoa

học và Công

nghệ

10/04/2021 1859-0128

479

Thúc đẩy doanh nghiệp

nghiên cứu khoa học và

đổi mới công nghệ: Kinh

nghiệm quốc tế và bài

học cho Việt Nam

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Thu Thủy

Tạp chí Kinh

tế và Dự báo
10/04/2021 ISSN 0866-7120

480

Phát triển kiến thức

thông tin cho giảng viên

lý luận chính trị ở các

trường đại học, cao

đẳng hiện nay

Nguyễn Quốc Đoàn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Quốc

Đoàn

Dạy và Học 12/04/2021 ISSN 1859 -2694

481

Phát triển thuật toán sinh

code cho ứng dụng web

chuẩn đoán bệnh thủy

sản với ATL

Trần Đình Diễn, Huỳnh

Quyết Thắng, Nguyễn

Thành Đạt

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

Khoa hoạc

và Công

nghệ quân sự

12/04/2021 ISSN 1859–1043

482

Carbon nanofibers

grown on carbon fibers

by chemical vapor

deposition using the iron

catalyst

Hoàng Văn Vương,

Nguyễn Văn Đức

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Văn

Vương

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ kim loại

12/04/2021 1859-4344

483

NGHIÊN CỨU MÔ

PHỎNG ĐÁNH GIÁ

ĐỘNG CƠ RCCI SO

VỚI ĐỘNG CƠ DIESEL

NGUYÊN BẢN TRÊN

PHẦN MỀM AVL-BOOST

Nguyễn Tuấn Thành1,

Phạm Minh Tuấn1, Bùi

Nhật Huy2,*, Khổng Văn

Nguyên3, Vũ Văn Quang

 Đồng tác giả

Khoa học và

Công nghệ,

Trường ĐH

Sư phạm kỹ

thuật Hưng

Yên

12/04/2021 2354-0575

56
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Nghiên cứu làm sạch

nhôm hydroxit Tân Rai

và Nhân Cơ bằng nước

và dung dịch HCl

La Thế Vinh, Nguyễn Thị

Hồng Phượng, Hoàng

Thị Chiện, Nguyễn Chí

Thanh, Nguyễn Văn Kiên

Tác giả chính: La Thế

Vinh

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thị Hồng Phượng, La

Thế Vinh

Tạp chí Công 

nghiệp Hóa

chất

14/04/2021 0866-7004

485

Research on causes of

hot-tearing of AA3003

aluminum billet during

DC casting process

Đào Hồng Bách, Trinh

Văn Trung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Hồng Bách

SCIENCE

AND

TECHNOLO

GY OF

METALS

15/04/2021 ISSN 1859-4344

486

Green synthesis of

cuprous oxide (Cu2O)

nano particles using aloe

vera plant

Nguyen Cong Tu,

Nguyen Thi Le Giang,

Pham Van Thang,

Nguyen Thi Tuyet Mai,

Nguyen Thi Lan, Huynh

Dang Chinh, Ta Ngoc

Dung, Trinh Xuan Anh,

Nguyen Kim Nga, Le

Manh Cuong and Luu

Thi Lan Anh

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Lan

Tác giả liên hệ: Lưu Thị

Lan Anh, Nguyễn Thị

Tuyết Mai 1

Tạp chí Xúc

tác và Hấp

phụ Việt Nam

15/04/2021 0866-7411

487

Đánh giá hoạt động của

ổ từ kiểu lai có khe hở

phụ và đề xuất phương

án cải tiến Performance

evaluation and

improvement of hybrid

magnetic bearings with

auxiliary clearance

Vũ Đình Đạt, Nguyễn

Quang Địch, Nguyễn

Huy Phương

 Đồng tác giả

Measurement

, Control, and

Automation

16/04/2021 1859-0551

488

Thiết kế dạy học theo

tiếp cận sư phạm tương

tác trong học tập trực

tuyến

Nguyễn Thị Hương

Giang, Đặng Thu Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Hương Giang

Thiết bị giáo

dục
16/04/2021 1859-0810

489

ENZYMATIC

SACHARIFICATION OF

ALKALINE

PRETREATED RICE

STRAW BY

CELLULASE FROM

CELLULOSIMICROBIUM 

 SP. MP1

Dao Thi Thanh Xuan,

Phi Quyet Tien, Le

Thanh Ha

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và công

nghệ

18/04/2021 2525-2518

490

A Comparison Between

Fuzzy Logic And PI

Controller In Speed

Control For Aluminium

Polishing

Trương Đinh Luân,

Nguyễn Trọng Doanh,

Lê Thu Huyền

 Đồng tác giả

Cơ khí Việt

Nam
20/04/2021 2615-9910
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Chẩn đoán lỗi máy biến

áp sử dụng GeNIe

Modeler

Nguyễn Thanh Sơn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thanh

Sơn

Tạp chí khoa

học và công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

20/04/2021 ISSN 0868 - 3980

492

Preparation and

characterization of yellow 

pigment for ceramics

and heat resistant paint

La Thế Vinh, Nguyễn

Quang Bắc, Nguyễn Việt

Đức

Tác giả chính: La Thế

Vinh

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Quang Bắc

Hội nghị

khoa học

toàn quốc lần

thứ 6 – Ăn

mòn và bảo

vệ kim loại vì

sự phát triển

bền vững

22/04/2021ISBN: 978-604-9985-56-0

493

Gas sensing properties

of nanojunction of

networked ZnO

nanowires under the

correlation between

operating temperature

and UV radiation

Nguyen Manh Hung,

Chu Manh Hung,

Nguyen Van Hieu

 Đồng tác giả

Communicati

on in Physics
22/04/2021 2399 3650

494

Vận dụng giáo dục

STEM trong dạy học

môn Tin học cho học

sinh ở trung học phổ

thông

Vũ Thị Lan, Vũ Tiến Lộc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Thị Lan

Thiết bị Giáo

dục
23/04/2021 ISSN 1859-0810

495

Green Secondary

Plasticizer/Thermal

Stabilizer in PVC

Processing

Nguyen Thi Thuy*, Vu

Minh Duc, Nguyen

Thanh Liem

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thủy

Journal of

Science &

Technology

Technical

Universities,

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

24/04/2021 2734-9381

496

Tổ hợp thành ngữ tính

tiếng Anh mang thành tố

tên riêng và việc dịch

chúng sang tiếng Việt

Nguyễn Việt Khoa

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Việt

Khoa

Ngôn ngữ và

Đời sống
24/04/2021 0868 - 3409

497

Bitcoin, tiền ảo dưới góc

nhìn từ lý luận của Karl

Marx về tiền tệ

Ngô Quế Lân, Lê Văn

Kiện

Tác giả chính: Ngô Quế

Lân

Tác giả liên hệ: Lê Văn

Kiện, Ngô Quế Lân

Tạp chí Giáo

dục Lý luận,

Học viện

Chính trị

Quốc gia khu

vực I

25/04/2021 ISSN 0868-3492

498

Bản chất, mối quan hệ

giữa các dòng tiền của

dự án đầu tư

Nguyễn Ái Đoàn

Tác giả chính: Nguyễn

Ái Đoàn

Kinh tế và

Dự báo
25/04/2021 0866-7120

499

Phương pháp tính toán

tổn thất thủy lực dòng

chảy của hỗn hợp rắn –

lỏng hai pha chuyển

động trong ống nghiêng.

Nhã Tường Linh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nhã Tường Linh

Tạp chí

Nghiên cứu

khoa học và

Công nghệ

quân sự

25/04/2021 1859-1043

58



500

Nghiên cứu ảnh hưởng

một số yếu tố công nghệ

đến hiện tượng sóng

khóa nẹp áo jacket

Lã Thị Ngọc Anh,

Nguyễn Kiều Oanh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lã Thị Ngọc Anh

Khoa học và

Công nghệ-

Trường Đại

học công

nghiệp Hà

Nội

25/04/2021 P ISSN 1859-3585

501

Quản lý nợ chính quyền

địa phương - Kinh

nghiệm của Trung Quốc

và bài học đối với Việt

Nam

Đào Thanh Bình

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Thanh Bình

Tạp chí Kinh

tế Châu Á -

Thái Bình

Dương

26/04/2021 0868-3808

502

Đánh giá thiết kế bài tập

trong giáo trình Hán ngữ

đang được sử dụng tại

Viện Ngoại ngữ, trường

Đại học Bách khoa Hà

Nội

Phạm Thị Thanh Vân

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Thị Thanh

Vân

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
26/04/2021 1859-3917

503

HOẠT ĐỘNG NHÓM

TRONG LỚP HỌC

NGOẠI NGỮ: LỢI ÍCH

VÀ ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC

HOẠT ĐỘNG NHÓM

ĐẠT HIỆU QUẢ

Tạ Lê Mỹ Hạnh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Tạ Lê Mỹ Hạnh

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
27/04/2021 1859-3917

504

Áp dụng mô hình học

tập hợp tác nhằm nâng

cao hiệu quả dạy và học

kĩ năng Viết Tiếng Anh ở

đại học - The application

of Cooperative learning

model for enhancing the

efficiency of teaching

and learning English

writing skill in university

Nguyễn Kim Phúc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Kim

Phúc

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
27/04/2021 1859-3917

505

Tổng quan khung lý

thuyết về chiêm nghiệm

trong giảng dạy-An

overview of reflection

theoretical frameworks in

teaching.

Lê Thị Phượng

 Đồng tác giả

Giáo Dục và

Xã Hội
28/04/2021 ISSN 1859-3917

506

Ảnh hưởng của phương

pháp nâng nhiệt hai

bước đến tính truyền

quang của gốm quang

học MgAl2O4 chế tạo

bằng thiêu kết xung

dòng điện một chiều

Đặng Quốc Khánh,

Nguyễn Ngọc Yến, Đào

Anh Tú, Lê Hồng Thắng,

Lê Minh Hải

Tác giả chính: Đặng

Quốc Khánh

Tạp chí Khoa

học Công

nghệ Kim loại

28/04/2021 1859-4344

507

Đánh giá trình độ phát

triển kế toán quản trị của

các ngân hàng thương

mại Việt Nam

Đào Thanh Bình,

Nguyễn Thị Phương

Dung

Tác giả chính: Đào

Thanh Bình

Kinh tế và

Dự báo
28/04/2021 0866-7120
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508

Nghiên cứu độ cứng

vững và tuổi thọ, độ tin

cậy của cụm ổ trục chính

máy tiện CNC Eclipse

300 khi tải ngoài thay đổi

Phạm Văn Hùng1,

Nguyễn Thùy Dương1*,

Phạm Minh Tâm2

Tác giả chính: Phạm

Văn Hùng

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thùy Dương

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

29/04/2021 2734-9381

509

Nghiên cứu thiết kế đồ

họa mẫu vải và ứng

dụng thiết kế bộ sưu tập

thời trang mẫu vải

Dương Thị Kim Đức,

Trần Thị Ngọc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Dương Thị Kim

Đức

Tạp chí

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ

29/04/2021 P-ISSN 1859-3585

510

NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG ẢNH DỰA

TRÊN BIẾN ĐỔI

CURVELET

Đặng Phan Thu Hương,

Nguyễn Thúy Anh, Doãn

Thanh Bình

 Đồng tác giả

Tạp chí

nghiên cứu

KH&CN quân

sự

29/04/2021 1859-1043

511

Đặc tính điện đầu ra của

một dàn pin mặt trời

dưới các điều kiện

không đồng nhất

Nguyễn Đức Tuyên, Lê

Viết Thịnh, Nguyễn

Quang Thuấn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Đức

Tuyên

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ -

Trường Đại

học Công

Nghiệp Hà

Nội

29/04/2021 2615-9619

512

SCENARIO ANALYSIS

ON ROAD TRANSPORT

SERVICE: ENERGY

CONSUMPTION AND

GHG EMISSIONS

Pham Thi Hue, Nguyen

Thi Anh Tuyet*, Hoang

Xuan Co

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

29/04/2021 2525-2518

513

Phân tích dòng năng

lượng trong động cơ

diesel trên AVL-Boost

Khổng Vũ Quảng,

Nguyễn Duy Tiến,

Nguyễn Thế Trực

Tác giả chính: Khổng

Vũ Quảng

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Duy Tiến

Tạp chí

KHCN ĐH

BKHN

30/04/2021 2734-9381

514

Nghiên cứu ảnh hưởng

của nhiệt độ nung phôi,

bán kính chày và hành

trình di chuyển chày đến

lực tạo hình khi uốn thép

tấm SS400

Vương Gia Hải, Nguyễn

Thị Hồng Minh, Nguyễn

Đức Toàn.

 Đồng tác giả

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

30/04/2021 2734-9381

515

Discriminator in

generative adversarial

network for pills

classification

Hong-Hai Hoang, Mai

Duc Hoang, Nguyen Huu

Long

Tác giả chính: Hoàng

Hồng Hải

Tạp chí cơ

khí
30/04/2021 2615-9910

516

Nghiên cứu thực nghiệm

ảnh hưởng của góc xoay

cánh bánh công tác tới

đặc tính bơm hướng trục

có số vòng quay đặc

trung cao ns = 1200

Đỗ Hồng Vinh, Nguyễn

Văn Thanh, Đỗ Phước

Phú, Trương Việt Anh

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
30/04/2021 ISSN 2615 - 9910
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THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU

KHIỂN ROBOT THU

HOẠCH KHÓM

Nguyễn Phạm Thục Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Phạm

Thục Anh

TẠP CHÍ

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ- ĐẠI

HỌC BÁCH

KHOA ĐÀ

NẴNG

30/04/2021 1859-1531

518

Nghiên cứu sự thay đổi

ánh màu của vải len

trong quá trình xử lý

nhiệt định hình

20. Chu Diệu

Hương1,*, Đỗ Tấn

Thịnh1 , Lưu Thị Tho

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Chu Diệu Hương

Tạp chí khoa

học và công

nghệ,

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà nội

30/04/2021 1859-3585.

519

Phân vùng tổn thương

da từ ảnh soi da bằng

mô hình SegUnet

Phạm Văn Trường *,

Trần Thị Thảo

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Văn

Trường

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ- Đại

học Đà Nẵng

30/04/2021 1859-1531

520

ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG

VỮNG CỤM Ổ THỦY

TĨNH TRỤC CHÍNH VỚI

CÁC GIÁ TRỊ CỰC HẠN

TRÊN CƠ SỞ MÔ

PHỎNG SỐ

Phạm Văn Hùng, Lý Hải

Ly, Nguyễn Thu Hương,

Bùi Tuấn Anh*

Tác giả chính: Phạm

Văn Hùng

Tác giả liên hệ: Bùi

Tuấn Anh

Tạp chí

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ

30/04/2021P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619

521

Phương pháp xây dựng

đặc tính từ hóacủa máy

biến áp điện lực thông

qua thí nghiệm không tải

và giải tích

Nguyễn Đức Quang,

Trần Tuấn Vũ

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ,

Trường Đại

học Công

nghiệp Hà

Nội

30/04/2021 1859-3585

522

Vị trí, vai trò của giai cấp

công nhân - Từ quan

điểm của các nhà Mác

xít đến quan điểm của

Đảng Cộng sản Việt Nam

Phạm Thị Mai Duyên.

Hoàng Ánh Đông

Tác giả chính: Phạm Thị

Mai Duyên

Tác giả liên hệ: Hoàng

Ánh Đông

Tạp chí giáo

dục & xã hội
30/04/2021 1859-3917

523

Nghiên cứu ảnh hưởng

hình dạng của bộ dẫn

dòng đến đặc tính dòng

chảy của bơm hướng

trục ns + 1200 bằng

phương pháp mô phỏng

số

Đỗ Hồng Vinh, Nguyễn

Văn Thanh, Đỗ Huy

Cương, Trương Việt Anh

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
30/04/2021 ISSN 2615 - 9910

524

Tác động của Covid-19

và giải pháp với doanh

nghiệp xuất khẩu nhỏ và

vừa Việt Nam.

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thu

Thủy

Tạp chí

Những vấn

đề kinh tế và

chính trị thế

giới

30/04/2021 0868-2984

525

Ứng dụng giải thuật di

truyền cho tối ưu lịch

trình mạng cảm biến

không dây theo thời gian

Hà Văn Phương, Đào

Trung Kiên, Phạm Thị

Ngọc Yến, Lê Minh

Hoàng

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

30/04/2021 2734-9381

61



526

DIFFERENTIATION OF

VIETNAMESE COFFEE

ORIGIN AND

CULTIVARS BY AMINO

AND FATTY ACID

PROFILE ANALYSIS

PRELIMINARY STUDY

6

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Quốc

Tuấn

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

30/04/2021 2525-2518

527

Android Malware

Classification Using

Deep Learning CNN with

Co-occurrence Matrix

Feature

Le Duc Thuan, Hoang

Van Hiep*, Nguyen Kim

Khanh

 Đồng tác giả

Tạp chí khoa

học và công

nghệ các

trường đại

học kỹ thuật

01/05/2021 2734-9373

528

Study on the product

formation of the reaction

between Criegee

compound and Propargyl

radical

Tien V. Pham

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Văn Tiến

Journal of

Science and

Technology

01/05/2021 2734-9373

529

Fully DSP-Based Control

of an Active Voltage

Conditioner

Vu Thi Ngoc Van,

Nguyen Dinh Ngoc,

Nguyen Huy Phuong, Vu

Hoang Phuong, Nguyen

Quang Dich, Tran Trong

Minh

 Đồng tác giả

Journal of

Science and

Technology

(Smart

Systems and

Devices)

01/05/2021 2734-9373

530

Photovoltaic Power

Generation Forecasting

Utilizing Long Short

Term Memory

Nguyen Duc Tuyen, Vu

Xuan Son Huu, Le Viet

Thinh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Đức

Tuyên

Measurement

, Control, and

Automation

01/05/2021 1859-0551

531

The Intergration of Lean

Production with Industry

4.0: the age of smart

production

Nguyen Danh Nguyen,

Nguyen Dat Minh

Tác giả chính: Nguyễn

Danh Nguyên

Tạp chí Công 

Thương
01/05/2021 0866-7756

532

Áp dụng mô hình đánh

giá nhanh kết quả học

tập ứng dụng công nghệ

thực tại tăng cường

(Augmented Reality) tại

trường Trung cấp nghề

Cơ khí I Hà Nội

Đỗ Dũng Hà, Nguyễn Thị

Hương Giang

 Đồng tác giả

Tạp chị Giáo

dục
01/05/2021 2354-0753

533

Adaptive Control for

Dual-Arm Robotic

System Based on Radial

Basis Function Neural

Network

Luu Thi Hue, Nguyen

Pham Thuc Anh

 Đồng tác giả

JST: Smart

Systems and

Devices

02/05/2021 050-058

534

The Calculation of

Hydrodynamic

Coefficients for

Underwater Vehicles

Using CFD Simulation.

(Article Code:2088)

Le Quang1*,

Pham.T.T.Huong1,

Gregoire Galisson2

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Quang

Journal of

Science and

Technology,

Tecnical

Universities

03/05/2021 ISSN 2734-9373

62



535

Profile Sliding

Phenomenon in the

External Non-Circular

Gear-Train with

Cycloidal Profile

Nguyễn Hồng Thái,

Nguyễn Thành

Trung,Lưu Xuân Nghĩa,

Nguyễn Thùy Dương,

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hồng

Thái

JST:

Engineering

and

Technology

for

Sustainable

Development

03/05/2021 2734-9381

536

Du lịch di sản văn hóa

của Nhật Bản và bài học

kinh nghiệm cho Việt

Nam

Nguyễn Thị Châu

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Châu

Tạp chí Khoa

học Trường

ĐHSP Hà

Nội (Khoa

học xã hội)

03/05/2021 2354-1067

537

FABRICATION OF

CH3NH3PbX3 (X=Br, I)

NANOCRYSTAL/PMMA

COMPOSITE FILM FOR

LED

Duong Thi Thanh, Le

Tien Ha , Thanh Tung

Duong

 Đồng tác giả

Tạp Chí

Khoa học và

Công nghệ-

Trường Đại

học Kinh tế

và Kỹ thuật

Công nghiệp

04/05/2021 0866-7896

538

Khảo sát dòng vật liệu

qua van cấp tro lên

đường ống vận chuyển

trong hệ thống thải tro

bay nhiệt điện

Nguyễn Chí Cường,

Nguyễn Hữu Lương,

Ngô Văn Hệ

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ Đại học

Thái Nguyên

04/05/20211859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562

539

Thiết kế và ứng dụng mô

phỏng với phần mềm

Proteus trong dạy học

chuyên ngành Kỹ thuật

Điện tử

Nguyễn Thị Tuyết

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Tuyết

Tạp chí Thiết

bị Giáo dục
04/05/2021 1859 - 0810

540

Nghiên cứu khả năng

bảo quản thịt heo tươi

bằng hỗn hợp tinh dầu

quả màng tang (Litsea

cubeba) và chitosan ở

nhiệt độ lạnh

Nguyễn Hải Vân, Lưu

Việt Hà, Hoàng Thị Kim

Anh, Phan Thanh Tâm

Tác giả chính: Nguyễn

Hải Vân

Tác giả liên hệ: Phan

Thanh Tâm

Tạp chí nông

nghiệp và

phát triển

nông thôn

04/05/2021 1859-4581

541

Tổng hợp xúc tác

Cu/SAPO-34 và đánh

giá hoạt tính xử lý NOx

bằng quá trình NH3-SCR 

so với xúc tác Cu/ZSM-5

sử dụng ZSM-5 thương

mại làm chất mang

Nguyễn Hồng Lê; Đinh

Văn Khánh; Doãn Anh

Tuấn; Vương Thanh

Huyền; Phạm Thanh

Huyền

 Đồng tác giả

Tạp chí xúc

tác và hấp

phụ Việt Nam

05/05/2021 0866-7411

542

Nghiên cứu các giải

pháp Kinh tế tuần hoàn -

CE áp dụng cho các

doanh nghiệp vừa và

nhỏ ở Việt Nam

Thái Thị Minh Nghĩa,

Nguyễn Thị Ánh Tuyết*,

Prasanta Kumar Dey,

Nguyễn Quốc Định

 Đồng tác giả

Tạp chí Môi

trường

(Chuyên đề)

05/05/2021 ISSN 2615-9597

543

Phân tích tiềm năng phát

triển thị trường các bon

ở Việt Nam

Nguyễn Hoàng Lan,

Nguyễn Thị Như Vân

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hoàng

Lan

Tạp chí Công 

thương
05/05/2021 0856-7756

63



544

A Liouville type Theorem

for Kirchhoff elliptic

equations involving

Delta_lambda operators

Nguyễn Thị Thu Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thu

Hương

Tạp chí Khoa

học trường

Đại học Thủ

 đô

05/05/2021 2354-1504

545

Synthesis of ZnO, g-

C3N4 and ZnO/g-C3N4

composite and their

photocatalytic activity

under vilsible light

irradiation

Nguyen Thi Tu Anh,

Nguyen Huong Lan and

Vu Anh Tuan

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Catalysis and

Adsorption

06/05/2021 0866-7411

546

Two-echelon Multi-trip

Multi-traffic Pickup and

Delivery with Time

Windows and

Synchronization

Quang Ngoc Nguyen,

Nghia Nguyen Duc,

Phuong Khanh Nguyen

 Đồng tác giả

Journal of

Science and

Technology

08/05/2021 2734-9373

547

Đánh giá kỹ năng thuyết

trình Tiếng Anh của sinh

viên năm thứ hai tại Viện

Công nghệ Thông tin và

Truyền thông, Trường

Đại học Bách khoa Hà

Nội.

Phạm Phương Thảo,

Nguyễn Thị Phương

Dung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Phương

Thảo

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
08/05/2021 1859-3917

548

A Wideband Antenna

Array for RF Energy

Harvesting

Minh Thuy Le, Quang

Minh Dinh

Tác giả chính: Lê Minh

Thùy

Tạp Chí

Nghiên Cứu

Khoa Học Và

Công Nghệ

Quân Sự

10/05/2021 1859-1043

549

Mô hình cảnh báo sớm

rủi ro tín dụng cho các

ngân hàng thương mại

Đào Thanh Bình, Cao

Hồng Vân Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Thanh Bình

Tạp chí Tài

chính
10/05/2021 2615-8973

550

Áp dụng công nghệ

giảng dạy vào dạy kỹ

năng nói tiếng Anh

Ngô Phương Anh,

Nguyễn Thị Thùy Dung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ngô Phương Anh

Giáo dục và

Xã hội
10/05/2021 1959-3917

551

Microstructure and

properties of FeSi6,5

soft magnetic materials

prepared by spark

plasma sintering

Trần Bảo Trung, Đoàn

Đình Phương, Nguyễn

Ngọc Linh, Nguyễn Văn

Toàn, Đặng Quốc Khánh

 Đồng tác giả

JOURNAL

OF

SCIENCE

AND

TECHNOLO

GY OF

METALS

12/05/2021 1859-4344

552

Chế tạo nanocellulose từ

bột giấy sunfat gỗ cứng

áp dụng thủy phân giới

hạn bằng axit sunfuric

bỏ sung hydropeoxit

Lê Quang Diễn, Nguyễn

Thị Minh Phương, Thái

Đình Cường, Lưu Trung

Thành, Nguyễn Thị Minh

Nguyệt

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Quang Diễn

Tạp chí công

thương -

Khoa học và

công nghệ

13/05/2021 0866-7756

64



553

Web Application DDoS

Attack Defense Using

Access Correlation

Nguyen Thi Thanh Tu,

Nguyen Thanh Tung,

Tran Manh Thang

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Thanh Tú

Journal of

Science and

Technology

15/05/2021 2734-9373

554

Áp dụng mô hình tư duy

thiết kế nâng cao khả

năng giải quyết vấn đề

và làm việc nhóm cho

sinh viên kỹ thuật

Nguyễn Thị Huyền

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Huyền

Tap chi Giao

duc & Xa hoi
15/05/2021 1859-3917

555

Đảng lãnh đạo công tác

phổ biến, giáo dục pháp

luật thời kỳ đổi mới

Phạm Nguyên Phương

 Đồng tác giả
Lịch sử Đảng 15/05/2021 ISSN 0936- 8477

556

COLD FORGING

TECHNOLOGY

APPLIED IN

MECHANICAL

ENGINEERING

Đinh Văn Duy, Lê Trung

Kiên

Tác giả chính: Đinh Văn

Duy

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam

- Tổng hội cơ

khí Việt Nam

15/05/2021 ISSN 2615 - 9910

557

Quá trình đổi mới tư duy

kinh tế của Đảng Cộng

sản Việt Nam

Lê Thị Lan

 Đồng tác giả

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
16/05/2021 ISSN 1859 - 3917

558

Phương thức giáo dục ý

thức dân tộc cho sinh

viên các trường đại học

ở Việt Nam hiện nay

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hà Thị Dáng

Hương

Tạp Chí Giáo

dục và Xã hội
16/05/2021 ISSN 1859 - 3917

559
On models with wobbling

disk for brake squeal

Nguyen Thai Minh Tuan,

Nils Gräbner

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thái

Minh Tuấn

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

17/05/2021 2525-2518

560

Changes of bacterial

consortia in enrichment

of deproteinized natural

rubber with Sapa soil

Nguyen Hoang Dung,

Nguyen Thi Thu Trang,

Nguyen Thi Thanh,

Pham Thi Quynh,

Nguyen Tien Thanh,

Nguyen Lan Huong

 Đồng tác giả

Vietnam

Journal of

Science and

Technology

17/05/2021 0866-708x

561

Đẩy mạnh thu hút dòng

vốn FDI chất lượng cao

phù hợp với giai đoạn

phát triển mới tại Việt

Nam

Phạm Ngọc Duy

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Ngọc Duy

Kinh tế và dự

báo
18/05/2021 0866-7120

562

Phát triển năng lực tự

học môn công nghệ 11

trong môi trường học tập

Blended learning cho

học sinh phổ thông

Từ Thị Thoa, Hoàng Thị

Quỳnh Lan

 Đồng tác giả

Thiết bị giáo

dục
19/05/2021 ISSN 1859- 0810

563

Một số vấn đề về giải

quyết tranh chấp đất đai

tại Tòa án qua thực tiễn

tại tỉnh Sơn La

Vũ Quang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Quang

Tạp chí Công 

thương
19/05/2021 ISSN 0866 - 7756

564

Kinh tế tuần hoàn: Kinh

nghiệm quốc tế và định

hướng phát triển tại Việt

Nam

Nguyễn Khắc Hải,

Dương Lâm Bảo Linh,

Ngô Thị Thu Hà, Trần

Thị Bích Ngọc

 Đồng tác giả

Tạp chí Công 

Thương
19/05/2021 ISSN 0866- 7756

65



565

Quan hệ kinh tế Việt

Nam - Mozambique từ

chủ trương hội nhập kinh 

tế quốc tế của Đảng

Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Phương

Dung, Nguyễn Văn

Hoàng, Oraiden Manuel

Sabonete, Francisco

Eusébio Fernando

Tocota, Carlos Mateus

Omar

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị

Phương Dung

Tạp chí Kinh

tế Châu Á -

Thái Bình

Dương

20/05/2021 ISSN 0868-3808

566

Tính toán thiết kế mẫu

cánh tua bin gió làm việc

ở vận tốc gió thấp

Nguyễn Thê Mịch

 Đồng tác giả

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
20/05/2021 ISSN 2615 - 9910

567

Nâng cao hiệu quả thu

hút vốn FDI, tạo động

lực phát triển kinh tế tại

tỉnh Bắc Giang

Phạm Mai Chi

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Mai Chi

Kinh tế và

Dự báo
20/05/2021 ISSN 0866-7120

568

Thiết kế trò chơi giáo

dục số trong dạy học đại

học - Designing digital

educational games in

university teaching.

Lê Huy Cường, Nguyễn

Đắc Trung, Nguyễn Thị

Hương Giang

Tác giả chính: Lê Huy

Cường

Tạp chí Thiết

bị giáo dục
20/05/2021 1859-0810

569

Nghiên cứu lý thuyết về

mối quan hệ giữa yếu tố

gần và tinh thần đổi mới

sáng tạo của các doanh

nghiệp nhỏ thủ công

truyền thống tại các cụm

công nghiệp - làng nghề

ven Hà Nội

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thu

Hiền

Tạp chí Công 

thương
20/05/2021 0866-7756

570

Nghiên cứu, tính toán,

thiết kế, chế tạo và thử

nghiệm cân khí động 3

thành phần dùng cho

ống khí động dưới âm

Nguyễn Thế Mịch;

Nguyễn Hải Dương

Tác giả chính: Nguyễn

Thế Mịch

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
20/05/2021 ISSN 2615 -9910

571

Communicative

Grammar Translation - A

hybrid approach to

grammar teaching in

university English

classroom

Nguyễn Vân Khanh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Vân

Khanh

Tạp chí Khoa

học Ngoại

ngữ quân sự

20/05/2021 2525-2232

572

Hoàn thiện pháp luật hỗ

trợ doanh nghiệp nhỏ và

vừa trong lĩnh vực dịch

vụ logistics

Nguyễn Văn Lâm

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Văn Lâm

Tạp chí Công 

thương
20/05/2021 0866-7756

573

So sánh ý định khởi

nghiệp của sinh viên các

khối ngành kỹ thuật –

Nghiên cứu tại Trường

Đại học Bách Khoa Hà

Nội

Đoàn Thị Thu Trang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đoàn Thị Thu

Trang

Kinh tế và

Dự báo
20/05/2021 0866 - 7120

574

Applying Domestication

Strategies in Translating

an Electrical Engineering

Document

Nguyễn Hạnh Đào;

Nguyễn Ngọc Hoa

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hạnh

Đào

Language

and Life
22/05/2021 0868-3409

66



575

Tác động của Kiểm toán

nội bộ đến nâng cao

hiệu quả quản trị đại học

Nguyễn Thúc Hương

Giang, Thái Minh Hạnh,

Đào Thanh Bình,

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thúc

Hương Giang

Tài chính 24/05/2021 ISSN 2615 8973

576

Định lượng

sulfamethoxazol và

trimethoprim trong chế

phẩm bằng các thuật

toán xử lý tín hiệu biến

đổi phổ tử ngoại

Đoàn Thanh Xuân, Vũ

Đặng Hoàng

Tác giả chính: Đoàn

Thanh Xuân

Nghiên cứu

Dược &

Thông tin

thuốc

24/05/2021 1859-364X

577

Effect of bias voltage

and carrier gas on the

hydrogen gas-sensing

properties of tungsten

oxide nanobeads

nguyen Duc Hoa, Dang

Ngoc Son, Dang Thi

Thanh Le, Nguyen Thi

Thu Hoa, Chu Manh

Hung, Nguyen Van Duy

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Đức Hòa

Communicati

ons in

Physics

24/05/2021 0868-3166

578

Thiết kế điều khiển trượt

trên miền thời gian gián

đoạn cho BBĐ nối lưới

một pha kiểu T sử dụng

trong hệ PV dân dụng

Lê Văn Thành 1 ,

Nguyễn Đình Sơn 1 ,

Nguyễn Hồng Sơn 1 ,

Nguyễn Mạnh Linh 1* ,

Trần Trọng Minh 1* ,

Đào Quý Thịnh 1 , Đỗ

Trọng Hiếu 1 , Dương

Minh Đức 1

 Đồng tác giả

Chuyên san

Đo lường,

Điều khiển

và Tự động

hóa

25/05/2021 1859-0551

579

Sử dụng các phương

tiện củng cố tích cực đối

với sinh viên học kỹ

năng nói tiếng Anh

Nguyễn Thị Thùy Dung,

Ngô Phương Anh

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Thùy Dung

Tác giả liên hệ: Ngô

Phương Anh

Giáo dục và

Xã hội
25/05/2021 1859-3917

580

DigiMeto: Công cụ trợ

giúp đọc giản đồ tự ghi

Khí tượng thủy văn

Phạm Lê Phương, Lê

Trung Hưng, Mạnh Xuân

Huy, Triệu Văn Linh,

Nguyễn Xuân Hoài, Hải

Hồng Phan, Vũ Hải

 Đồng tác giả

Tạp chí Khí

tượng thủy

văn

25/05/2021 2525 - 2208

581

Đại học số trong bối

cảnh chuyển đổi số ở

Việt Nam

Nguyễn Danh Nguyên,

Đào Thanh Bình

Tác giả chính: Nguyễn

Danh Nguyên

Tác giả liên hệ: Đào

Thanh Bình

Tạp chí Kinh

tế và Dự báo
25/05/2021 0866-7120

582

Các nhân tố tác động

đến doanh nghiệp công

nghiệp hỗ trợ trên địa

bàn TP. Hà Nội

Vũ Đức Năng, Phạm

Cảnh Huy

 Đồng tác giả

Kinh tế và

Dự báo
25/05/2021 ISSN 0866-7120

583

Một số giải pháp nâng

cao chất lượng dạy học

trực tuyến tại Trường

Đại học Bách khoa Hà

Nội

Bùi Ngọc Sơn

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Ngọc Sơn

Tạp chí Giáo

dục và xã hội

(Journal of

Education

and Society)

26/05/2021 1859-3917

67



584

PERSONAL

EXPOSURE

ASSESSMENT OF FINE

PARTICULATE

MATTER FOR

COMMUTERS IN HANOI

Võ Thị Lệ Hà, Trương

Thị Thanh, Đào Văn

Phúc, Nguyễn Thị Thu

Hằng, Lý Bích Thủy

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Võ Thị Lệ Hà

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ - Đại

học Thái

Nguyên

26/05/2021 1859-2171

585

CONTROL SYSTEM OF

SORTING PARCELS BY

IMAGING

TECHNOLOGY TO

MINIMIZE ERRORS

Nguyễn Thị Ngọc Huyền,

Lê Đức Bảo, Nguyễn

văn Tâm

Tác giả chính: Nguyễn

Thị Ngọc Huyền

Tạp chí cơ

khí Việt Nam
26/05/2021 ISSn 2615-9910

586

A solution for

establishing dressing the

grinding wheel and

machining databases for

the CNC surface grinder.

Lê Đức Bảo, Nguyễn Thị

Ngọc Huyền, Bùi Duy

Diện

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Đức Bảo

Tạp chí Cơ

Khí Việt Nam
26/05/2021 ISSN 2615-9910

587

A Research on Reducing

the Weight of Semi-

Trailer Frame

Manufactured in Vietnam

Truong Dang Viet

Thang, Nguyen Trong

Hoan, Trinh Minh Hoang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trương Đặng

Việt Thắng

Journal of

Science &

Technology

27/05/2021 2734-9373

588

Output DC Voltage

Stabilizer and Efficiency

Improvement in Wireless

Power Tranfer Systems

Nguyễn Xuân Khải, Lê

Công nhật Anh, Nguyễn

Thị Điệp, Nguyễn Kiên

Trung

 Đồng tác giả

Chuyên san

đo lường,

điều khiển và

tự động hóa

27/05/2021 1859-0551

589

Giảng dạy từ xa thời kỳ

giãn cách xã hội, hoạt

động can thiệp cá nhân

và tập thể nhằm tăng

cường tính tự chủ cho

sinh viên chuyên ngành

tiếng Pháp tại trường

Đại học Bách khoa Hà

Nội

Trịnh Thị Nguyệt Anh,

Nguyễn Thị Kim Dung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Thị Nguyệt

Anh

Giáo dục và

Xã hội
27/05/2021 ISSN 1859 - 3917

590

Bàn về các chiến lược

học từ vựng và những

kiến nghị trong dạy - học

từ vựng tiếng Anh -

Vocabulary learning

strategies and

implications in English

vocabulary learning and

teaching

Nguyễn Thị Thu, Hoàng

Quang Vinh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thu

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
27/05/2021 1859-3917

591

Quyền tự do lựa chọn

loại hình doanh nghiệp

trong pháp luật Việt Nam

Vũ Quang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Quang

Tạp chí Nhân 

lực khoa học

xã hội

27/05/2021 ISSN 0866-756X

592

An Exact Linearization

Method for DC-Side

Controllers of Z-Source

Inverters in Grid-Tied PV

System Applications

Vũ Hoàng Phương,

Nguyễn Mạnh Linh

Tác giả chính: Vũ

Hoàng Phương

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Mạnh Linh

Journal of

Science and

Technology

(Smart

Systems and

Devices)

28/05/2021 2354-1083

68



593

Study and Design of

Micro Gripper Driven by

Electrothermal

V–Shaped Actuator

Phạm Hồng Phúc, Bùi

Văn Diện, Phạm Mạnh

Cường

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Hồng Phúc

JST: Smart

Systems and

Devices

28/05/2021 2734-9373

594

Thiết kế và thực nghiệm

bộ biến đổi DC/DC cách

ly IBFB- LLC công suất

2,5kW sử dụng van SiC

Mosfet

Vũ Hoàng Phương, Đỗ

Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh

Linh * , Nguyễn Quang

Địch

Tác giả chính: Vũ

Hoàng Phương

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Mạnh Linh

Tạp chí

KHCN các

trường ĐH

Kỹ Thuật

28/05/2021 2354-1083

595

Điều khiển lực căng kết

hợp bù thích nghi thành

phần mô men quán tính

lô vật liệu sử dụng

neural RBF cho hệ cuộn

lại nhiều phân đoạn

Tống Thị Lý, Nguyễn

Thanh Tùng, Dương

Minh Đức, Nguyễn Danh

Huy, Nguyễn Tùng Lâm

 Đồng tác giả

Chuyên san

Đo lường,

điều khiển và

tự động hóa

28/05/2021 1859-0551

596

Tác động của Quyết định

tài chính tới rủi ro tài

chính của các Doanh

nghiệp niêm yết trên thị

trường Chứng khoán

Việt Nam

Ngô Thu Giang, Nguyễn

Thị Vũ Khuyên

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ngô Thu Giang

Tạp chí Thị

trường Tài

chính Tiền tệ

28/05/2021 1859-2805

597

Ảnh hưởng của trách

nhiệm xã hội lên chất

lượng kiểm toán tại các

công ty niêm yết trong

ngành sản xuất tại Việt

Nam

Thái Minh Hạnh, Đào

Thanh Bình, Nguyễn

Thúc Hương Giang

Tác giả chính: Thái

Minh Hạnh

Tạp chí Kế

toán và Kiểm

toán

28/05/2021 1859-1914

598
Design and testing

servomotor prototype

Nguyễn Đức Bắc, Trần

Tuấn Vũ, Nguyễn Thế

Công

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học & Công

nghệ các

trường Đại

học kỹ thuật -

JST: Smart

Systems and

Devices

30/05/2021 2734-9373

599

The Development of

Mapping, Covering and

Control Strategies for a

Vacuum Cleaner Robot

Thi Thoa Mac, Nguyen

Thanh Hung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Mạc Thị Thoa

TẠP CHÍ

KHOA HỌC

VÀ CÔNG

NGHỆ CÁC

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC KỸ

THUẬT, JST:

Smart

Systems and

Devices

30/05/2021ISSN 2354-1083/ JST150-2021

600

Câu chào hỏi ngắn giữa

những vai giao tiếp

ngang quyền trong tiếng

Việt và tiếng Anh

Trần Thu Thuỷ

 Đồng tác giả

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
30/05/2021 1859-3917

69



601

Nhận thức và thái độ của 

giới trẻ thành phố Hà Nội

đối với sản phẩm thân

thiện môi trường

Trịnh Thu Thủy, Nguyễn

Thị Bích Nguyệt

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trịnh Thu Thủy

Tạp chí Kinh

tế và Dự báo
30/05/2021 ISSN 0866-7120

602

Bàn về quyền của doanh

nghiệp có vỗn đầu tư

nước ngoài và người

Việt Nam định cư ở

nước ngoài sử dụng đất

trong Luật Đất đai 2013

Vũ Quang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Quang

Tạp chí Công 

thương
30/05/2021 ISSN: 0866-7756.

603

Vai trò của việc ứng

dụng công nghệ trong

dạy và học đại học hiện

nay

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Bích

Nguyệt

Tạp chí Công 

thương
30/05/2021 0866 - 7756

604

Probabilistic Locational

Marginal Price by Monte

Carlo Simulation with

Latin Hypercube

Sampling and Scenario

Reduction Techniques

Pham Nang Van

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Năng Văn

Journal of

Science and

Technology,

Technical

Universities

31/05/2021 2734-9373

605

Quan hệ Việt Nam -

Mozambique và tiềm

năng hợp tác ứng phó

với các thách thức an

ninh phi truyền thống

Nguyễn Thị Phương

Dung, Nguyễn Văn

Hoàng, Oraiden Manuel

Sabonete, Francisco

Eusébio Fernando

Tocota, Carlos Mateus

Omar

 Đồng tác giả

Tạp chí

Nghiên cứu

Châu Phi &

Trung Đông

31/05/2021 1859 - 0519

606

Những vấn đề chính

trong nghiên cứu về sinh

viên quốc tế trên thế giới

Nguyễn Vân Khanh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Vân

Khanh

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
31/05/2021 1859 3917

607

A COMPARATIVE

STUDY OF PTDF

BASED-METHODS TO

DETERMINE

TRANSMISSION

USAGE ALLOCATION

FOR BILATERAL

TRANSACTIONS IN

POWER MARKETS

Pham Nang Van

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Năng Văn

TNU Journal

of Science

and

Technology

31/05/20211859-2171, 2734-9098

608

Động lực đọc mở rộng

bằng tiếng Anh của sinh

viên

Nguyễn Bích Ngọc,

Nguyễn Thu Trang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Bích

Ngọc

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
31/05/2021 1859-3917

609

Một số kinh nghiệm

trong giảng dạy tiếng

Pháp tại Trung tâm đào

tạo tiếng Pháp (CUEF)

thuộc Đại học Grenoble-

Alpes, Cộng hòa Pháp

Dương Thị Quỳnh Nga,

Hà Thị Thu Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Dương Thị

Quỳnh Nga

Tạp chí giáo

dục và xã hội
31/05/2021 ISSN 1859-3917

610

Bảo vệ ngôn ngữ thiểu

số trong một thế giới

phẳng

Lương Thanh Mai

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lương Thanh

Mai

Tạp chí Từ

điển học và

Bách Khoa

thư

31/05/2021 1859-3135

70



611

Phân tích nhu cầu học

tập môn tiếng Pháp của

sinh viên Chương trình

đào tạo kỹ sư chất lượng

cao tại Trường Đại học

Bách khoa Hà Nội

Dương Thị Quỳnh Nga,

Hà Thị Thu Anh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Dương Thị

Quỳnh Nga

Tạp chí giáo

dục và xã hội
31/05/2021 ISSN 1859-3917

612

Đánh giá mức độ sử

dụng các chiến lược sư

phạm thông minh trong

lĩnh vực giáo dục kỹ thuật

Bùi Thị Thúy Hằng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Thị Thuý

Hằng

Tạp chí Giáo

dục & Xã hội
31/05/2021 1859-3917

613

Các nhân tố ảnh hưởng

đến trách nhiệm xã hội

của cá nhân từ góc nhìn

sinh viên

Nguyễn Tiến Dũng,

Nguyễn Thị Đào, Vũ Thị

Thu Huyền, Giáp Diễm

Quỳnh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Tiến

Dũng

Tạp chí Công 

thương
31/05/2021 0866-7756

614

Khảo sát ảnh hưởng của

hàm lượng phụ gia điều

chỉnh axit citric đến các

tính chất cơ bản của xi

măng alumin AC50

Tạ Ngọc Dũng, Lưu Thị

Hồng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Tạ Ngọc Dũng

Tạp chí Công 

nghiệp hóa

chất

31/05/2021 0866-7004

615

Nghiên cứu và xác định

giá trị tổng lượng mực

trong kỹ thuật in offset

Nguyễn Quang Hưng,

Nguyễn Minh Nguyệt

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Quang

Hưng

Tạp chí Công 

Thương
31/05/2021 0866-7756

616

Period-doubling

bifurcation and

Feigenbaum constants

in three-phase ac

induction motor drives

Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê

Tiến Dũng, Nguyễn

Phùng Quang

 Đồng tác giả

The

University of

Danang,

Journal of

Science and

Technology

31/05/2021 ISSN: 1859-1531

617

Điều chỉnh chính sách

tiền tệ theo mục tiêu lãi

suất

Bùi Thanh Nga

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Thanh Nga

Tạp chí khoa

học - Trường

Đại học mở

Hà Nội

01/06/2021 ISSN 0866-8051

618

Nghiên cứu ảnh hưởng

của Albumin đến khả

năng hấp phụ protein

của vật liệu khuôn định

dạng composit

chitosan/nano-

hydroxyapatit

Nguyễn Kim Ngà

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Kim Ngà

Tạp chí Hóa

học và Ứng

dụng

01/06/2021 1859-4069

619

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

CỦA BỤI BÔNG VÀ

CÁC YẾU TỐ

ECGÔNÔMI TỚI  SỨC

KHỎE NGƯỜI LAO

ĐỘNG Ở CÔNG TY

TNHH HANESBRANDS

KIM ĐỘNG, HƯNG YÊN

Nguyễn Thị Thu Hiền,

Võ Thị Lệ Hà, Phạm Thị

Tuyết Nhung, Đặng

Phương Anh, Hoàng Thị

Thu Hương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thu

Hiền

Tạp chí hoạt

động KHCN

An toàn -

Sức khỏe và

Môi trường

lao động

01/06/2021 ISSN 1859-0896

71



620

Using an active rectifier

on the secondary side to

control improve

efficiency in the dynamic

wireless charging system 

for electric vehicles

Nguyễn Thị Điệp,

Nguyễn Kiên Trung

 Đồng tác giả

Chuyên san

đo lường,

điều khiển và

tự động hóa

01/06/2021 1859-0551

621

Nâng cao hiệu quả

phương pháp thảo luận

nhóm trong giảng dạy

môn Triết học Mác -

Lênin ở Trường Đại học

Bách khoa Hà Nội

Vũ Thị Mai Lương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Vũ Thị Mai

Lương

Tạp chí Dạy

và học ngày

nay

01/06/2021 1859 2684

622

Analysis of production,

consumption and

environmental burden of

plastic industry in

Vietnam by input-output

table

Ta Thi Yen, Nguyen Thi

Anh Tuyet, Hoang Thi

Hong Van

 Đồng tác giả

VIETNAM

JOURNAL

OF

SCIENCE,

TECHNOLO

GY AND

ENGINEERIN

G

01/06/2021 ISSN 2525-2461

623

PHÂN TÍCH ĐIỀU

KHIỂN LQR KẾT HỢP

BỘ QUAN SÁT TRẠNG

THÁI ESO VỚI ĐIỀU

KHIỂN PHITUYẾN CHO

HỆ HAI VẬT

Vo Thanh Ha, Nguyen

Tung Lam, Duong Anh

Tuan

 Đồng tác giả

Tạp chí Khoa

học và Công

nghệ

(Trường ĐH

Công nghiệp)

01/06/2021P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619

624

HOÀN THIỆN HỆ HÓA

PHẨM XỬ LÝ ACID

VÙNG CẬN ĐÁY GIẾNG

VỈA CÁT KẾT TẠI MỎ

BẠCH HỔ VÀ MỎ RỒNG

Nguyễn Văn Ngọ; Lê

Văn Công; Đô Thành

Trung; Nguyễn Quốc

Dũng; Đào Quốc Tùy

 Đồng tác giả

Tạp chí Dầu

khí
01/06/2021 2615/9902

625

Sử dụng Ansys fluent để

xem xét sự vận động

của dòng môi chất trong

qáu trình nén ở động cơ

CNG chuyển đổi

Trần Đăng Quốc

Tác giả chính: Trần

Đăng Quốc

Tạp chí Cơ

khí Việt Nam
01/06/2021 ISSN 2615 - 9910

626

Ảnh hưởng của thời gian

phun nhiên liệu đến đặc

tính làm việc của động
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khoá học hỗn hợp

Nguyễn Thị Hải Anh,

Hoàng Quang Vinh, Lê

Nữ Cẩm Lệ

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Hải

Anh

Tạp chí Giáo

dục và Xã hội
15/06/2021 1859-3917

649

Modeling and Control of

Wind-Solar-Battery

Energy System –

Energetic Macroscopic

Representation Approach

Hoai-Linh T. Nguyen,

Thanh Vo-Duy, Bảo-Huy

Nguyễn, Minh C. Ta and

João Pedro F. Trovão

 Đồng tác giả

Chuyên san

Đo lường,

Điều khiển

và Tự động

hóa

15/06/2021 1859-0551

650
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Tạ Ngọc Dũng
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Định
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chí Viện Vật
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liên hệ: Nguyễn Thị Thu

Hương

HNUE

Journal of

Science

28/06/2021 2354 - 1059

683

Nghiên cứu ảnh hưởng
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Hoàng Thị Kim Dung
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khí
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Study the effects of
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phụ tải qua kinh nghiệm

vận hành thị trường điện
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